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THƯ MỜI BÁO GIÁ 

 
Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh hàng hóa 

Căn cứ nhu cầu mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động của Cửa hàng tiện ích – Bệnh 
viện Đa khoa Thái Bình, Bệnh viện trân trọng kính mời các đơn vị tham gia báo giá với 
nội dung như sau: 

1. Danh mục hàng hóa:  
- Danh mục hàng hóa cần mua sắm: Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm. 
- Yêu cầu hàng hóa:  
Quy cách đóng gói: Đảm bảo đúng tiêu chuẩn của Nhà sản xuất. 
Chất lượng hàng hóa: Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, không hư hại, biến chất, 

có tem niêm phong của Bên B.  
Thời hạn sử dụng của hàng hoá: Tính tại thời điểm hai bên giao nhận, nghiệm thu 

hàng hóa phải đảm bảo tối thiểu còn 75% thời hạn sử dụng kể từ khi sản xuất đến thời điểm 
hết hạn sử dụng của hàng hóa. 

Bệnh viện có quyền đổi trả hàng hóa tiêu thụ chậm, hạn sử dụng dưới 25% thời hạn 
sử dụng hoặc có lỗi phát sinh do nguyên nhân khách quan. 

Giao nhận hàng hóa: Hàng hoá được giao nhiều lần theo đơn đặt hàng của Bệnh 
viện. Hàng hoá được giao chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày đơn vị cung cấp nhận 
được đơn đặt hàng của Bệnh viện bằng điện thoại/văn bản/email, zalo. 

Bảo quản hàng hóa: Đối với các mặt hàng cần bảo quản đặc biệt như sữa chua, kem, 
nước ngọt, … Đơn vị cung ứng phải cung cấp tủ bảo quản chuyên dụng cho Cửa hàng tiện 
ích của Bệnh viện. 

- Yêu cầu báo giá: Ghi rõ tên hàng hóa, thống số kỹ thuật, hãng sản xuất, nước sản 
xuất, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, điều kiện giao hàng, thời gian giao hàng, 
bảo hành (nếu có). 

- Hình thức gửi báo giá: Văn bản có dấu đơn vị và bản scan có chữ ký, dấu gửi qua 
email chính thức. 

- Nguyên tắc lựa chọn: 
 + Giá hàng hoá sẽ được xác định theo nguyên tắc chọn báo giá thấp nhất hợp lệ và 
phù hợp với quy định hiện hành. 

+ Trường hợp chỉ có 01 báo giá, Bệnh viện sẽ tham khảo thêm giá trúng thầu hoặc 
giá thị trường để làm căn cứ lựa chọn.  
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+ Trường hợp, có giá trúng thầu tham khảo trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia 
trong vòng 12 tháng hoặc giá được công bố trên website của đơn vị sản xuất/phân phối 
hoặc trên các sàn giao dịch thương mại điện tử thấp hơn báo giá thấp nhất theo mặt hàng 
của các báo giá đã gửi đến bệnh viện theo quy định. Bệnh viện sẽ tổ chức thương thảo với 
đơn vị cung cấp. 

2. Địa điểm nhận báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. Địa chỉ: Số 530 đường Lý 
Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên. 

3. Thông tin liên hệ người tiếp nhận báo giá:  
- Bản ký đóng dấu: Gửi về Đ/c Trần Thị Duyên – Phòng Công tác xã hội, số điện 

thoại liên hệ: 0889.410.222 hoặc Đ/c Phí Thị Phương Thảo – phòng Tài chính kế toán, số 
điện thoại liên hệ: 0369.974.467. 

- Các đơn vị cung cấp gửi file mềm (bản scan, file word, file excel) qua địa chỉ email:  
cuahangtienichbvdktb@gmail.com 

4. Thời hạn nhận báo giá: Trước 17 giờ 00, ngày 16 tháng 06 năm 2026. 
5. Hồ sơ báo giá bao gồm: 
- Bản báo giá (theo mẫu tại Phụ lục 02 đính kèm) 
- Tài liệu về thông số kỹ thuật hàng hóa, catalog sản phẩm (nếu có) 
- Giấy ủy quyền của hãng sản xuất hoặc đơn vị cung cấp tại Việt Nam (nếu có) 
- Bản báo giá phải có tên, địa chỉ công ty, số điện thoại và email liên lạc, được người 

đứng đầu đơn vị cung cấp ký tên và đóng dấu, ghi rõ ngày/tháng/năm báo giá; thời gian 
hiệu lực báo giá. Đóng dấu giáp lai nếu có nhiều hơn 01 tờ. 

- Báo giá đã bao gồm thuế VAT, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí vận chuyển. 
6. Thời gian giao hàng dự kiến: 03 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.  
7. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 
- Tạm ứng: Không áp dụng. 
- Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. 
 Bệnh viện Đa khoa Thái Bình xin trọng cám ơn./ 

 GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Hà Trung Kiên 
 

 



PHỤ LỤC 1 

(Kèm theo Thư mời số                /TMBG-BV ngày         tháng 06 năm 2026 ) 

Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá: 281 mặt hàng 

STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số 

lượng 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất Nước sản 

xuất Thông số kỹ thuật 

1 
Bánh mì chà bông 
Staff 60g 

Cái  3.000  Staff 
Công ty Cổ phần 

Thực phẩm 
Hữu Nghị 

Việt Nam 

+ Thành phần: Bột mì, dầu cọ tinh luyện, đường, 
chà bông, dầu bơ thay thế, trứng, men, muối, sữa 
bột. 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 100g: 
- Năng lượng: 403 kcal 
- Tổng carbohydrat: 46g 
- Tổng chất béo: 20,5g 
- Chất đạm: 8,5g 

2 
Bánh mì Sanwhich 
Staff 110g 

Cái  2.000  Staff 
Công ty Cổ phần 

Thực phẩm 
Hữu Nghị 

Việt Nam 

+ Thành Phần: Bột mì, đường, dầu bơ thay thế, chất 
ổn dịnh, men, muối, trứng, sữa bột, hương liệu tổng 
hợp. 
+ Hàm lượng dinh dưỡng trong 100g: 
- Tổng calo: 318 kcal 
- Tổng chất béo: 3,3g 
- Tổng Carbohydrat: 65g 
- Đường: 9,5g 
- Chất đạm: 7,5g 

3 
Bánh sandwhich 
khoai tây gạo lứt 300g 

Gói 600  Hữu Nghị 
Công ty Cổ phần 

Thực phẩm 
Hữu Nghị 

Việt Nam 

+ Thành Phần: Bột mì, đường, dầu bơ thay thế, tinh 
bột khoai tây, trứng, men. 
+ Thành phần dinh dưỡng trong 100g: 
- Năng lượng: 256 kcal 
- Chất đạm: 7,5g 
- Tổng carbohydrat: 52g 
- Tổng chất béo: 2g 
- Đường: 8g 

4 
Bánh mì 3 trong 1 
Staff 90g 

Cái  1.000  Staff 
Công ty Cổ phần 

Thực phẩm 
Hữu Nghị 

Việt Nam 

+Thành Phần: Bột mì, đường, dầu cọ tinh luyện, 
chất tạo ngọt tổng hợp, trứng, đường mantoza, sữa 
bột. 
+ Hàm lượng dinh dưỡng trong 100g: 
- Năng lượng: 355 kcal 
- Tổng chất béo: 15g 
- Tổng Carbohydrat: 48g 
- Đường: 12g 
- Chất đạm: 7g 
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STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số 

lượng 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất Nước sản 

xuất Thông số kỹ thuật 

5 
Kẹo cà phê Kopiko 
140g 

Gói 100  Kopiko 
PT.Mayora 
Indah Tbk 

Indonesia 

+ Thành phần: Đường, glucose, dầu thực vật, chiết 
xuất cà phê, bơ, chất nhũ hóa, phẩm màu tự nhiên, 
muối, hương liệu tổng hợp. 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 7g: 
- Năng lượng: 31 kcal 
- Chất béo: 0,7g 
- Tổng carbohydrat: 6,2g 
- Chất đạm: 0,1g 

6 
Mì tôm Hảo Hảo chua 
cay 75g 

Gói  3.000  Hảo Hảo 
Công ty Cổ phần 

Acecook Việt Nam 
Việt Nam 

+ Thành phần:  
- Vắt mì: Bột mì, dầu cọ, tinh bột khoai mì, muối, 
đường, nước mắm, chất điều vị. 
- Các gói gia vị: Đường, muối, dầu cọ, gia vị, chất 
điều vị. 
+ Giá trị dinh dưỡng có trong 75g: 
- Giá trị năng lượng: 350 kcal 
- Chất béo: 13g 
- Carbohydrat: 51,4g 
- Chất đạm: 6,9g 

7 
Cafe sữa Kopiko 
Lucky day 180ml 

Chai 300  Kopiko 
PT Tirta 

Fresindo Jaya 
Indonesia 

+ Thành phần: Nước, cà phê Espresso, đường, sữa 
bột tách béo. 
+ Thành phần dinh dưỡng trên 100ml: 
- Năng lượng: 72 kcal 
- Carbohydrat: 9g 
- Chất béo: 3g 

8 
Nước gạo lứt đỏ TH 
True Rice 300ml 

Chai  1.440  TH true rice 
Công ty TNHH 
nước tinh khiết 

Núi Tiên 
Việt Nam 

+ Thành phần: Dịch chiết xuất từ gạo lứt đỏ, dầu 
hướng dương, chất ổn định, chiết xuất mầm lúa 
mạch. 
+ Giá trị dinh dưỡng cho 100ml: 
- Năng lượng: 47,2 kcal 
- Chất đạm: < 0,5g 
- Chất béo: 0,8g 
- Carbohydrat: 10g 

9 
Nước gạo rang TH 
True Rice 300ml 

Chai  1.440  TH true rice 
Công ty TNHH 
Nước tinh khiết 

Núi Tiên 
Việt Nam 

+ Thành phần: Dịch chiết xuất từ gạo, dầu hướng 
dương, chất ổn định. 
+ Giá trị dinh dưỡng cho 100ml: 
- Năng lượng: 51,2 kcal 
- Chất đạm: < 0,5g 
- Chất béo: 0,8g 
- Carbohydrat: 11g 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số 

lượng 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất Nước sản 

xuất Thông số kỹ thuật 

10 Giường gấp Cái 150     Việt Nam 

+ Chất liệu: Khung giường bằng thép chịu lực 
không gỉ phủ bạc, mặt giường làm bằng vải sợi dây 
tổng hợp rộng 2cm ± 10%. 
+ Kích thước: Dài 180 x Rộng 65 x Cao 30cm ± 
15% 
+ Trọng lượng: 5 kg ± 20% 
+ Tải trọng: ≥ 80 kg 

11 Màn tuyn  Cái 150     Việt Nam 
+ Chất liệu: Vải màn lưới, có 4 góc treo. 
+ Kích thước: Rộng 1m x Dài 2m ± 10% 

12 Chiếu nhựa  Cái 150     Việt Nam 
+ Chất liệu: Nhựa mềm, viền vải xung quanh, sợi 
chiếu đan xen chắc chắn 
+ Kích thước: Rộng 0,8m x Dài 2m ± 10% 

13 Chăn nỉ Cái 300     Việt Nam 
+ Chất liệu: nỉ bông, vải tuyết nhung 
+ Kích thước: 160 x 200cm (±10%) 
+ Trọng lượng: 0,9kg (±10%) 

14 Chăn tuyết Cái 200     Việt Nam 

+ Chất liệu: Vải tuyết nhung 1 lớp mềm mại, mềm 
mịn, đường chỉ may chắc chắn. 
+ Kích thước: 160 x 200cm (±10%) 
+ Trọng lượng: 1,2kg (±10%) 

15 
Sữa lúa mạch Milo 
210ml 

Hộp  1.800  Milo 
Công ty TNHH 

Nestle Việt Nam 
Việt Nam 

+ Thể tích thực: 210ml 
+ Thành phần: Sữa, nước, protomalt, đường, dầu 
thực vật, bột ca cao, siro glucose, khoáng chất. 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 210ml: 
- Năng lượng: 139 kcal 
- Chất béo: 4,2g 
- Chất đạm: 5g 
- Carbohydrat: 20,4g 

16 
Bánh Chocopie 
435,6g 

Hộp   60  Chocopie 
Công ty TNHH 

Thực phẩm 
Orion Vina 

Việt Nam 

+ Khối lượng tịnh: 435,6g 
+ Thành phần: Bột mì, đường, mạch nha glucose, 
chất béo thực vật, bột ca cao, sữa bột nguyên kem, 
trứng, đường Dextrose, gelatin, muối. 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 36,3g: 
- Năng lượng: 160 kcal 
- Chất béo: 6g 
- Carbohydrat: 24g 
- Chất đạm: 2g 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số 

lượng 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất Nước sản 

xuất Thông số kỹ thuật 

17 
Kẹo họng vị bạc hà 
thảo mộc 84g 

Gói 350  Orion 
Công ty TNHH 

Eikodo Việt Nam 
Việt Nam 

+ Thành phần: Mạch nha Maltose, đường, nước ép 
quất, hương liệu tổng hợp và giống tự nhiên (bạc 
hà, thảo mộc, khuynh diệp), chất tạo màu, chiết 
xuất thảo mộc. 
+ Thông tin dinh dưỡng tính trên 100g: 
- Năng lượng: 390 kcal 
- Carbohydrat: 97g 
- Đường tổng số: 82g 
- Chất đạm: 0g 
- Chất béo: 0g 

18 
Kẹo mềm Sugus 
hương nho 30g 

Thanh 240  Sugus 
Rubia Industries 

Ltd 
Thái Lan 

+ Thành phần: Đường, siro glucose, dầu dừa, 
gelatine, hương liệu nho tự nhiên và tổng hợp. 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 30g:  
- Năng lượng: 122 kcal 
- Chất béo: 2,1g 
- Carbohydrat: 25,2g 
- Chất đạm: 0,4g 
- Đường tổng số: 17,4g 

19 
Kẹo mềm Sugus 
hương dâu 30g 

Thanh 240  Sugus 
Rubia Industries 

Ltd 
Thái Lan 

+ Thành phần: Đường, siro glucose, dầu dừa, 
gelatine, hương liệu dâu tự nhiên và tổng hợp. 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 30g:  
- Năng lượng: 122 kcal 
- Chất béo: 2,1g 
- Carbohydrat: 25,2g 
- Chất đạm: 0,4g 
- Đường tổng số: 17,4g 

20 
Kẹo mềm Sugus 
hương cam 30g 

Thanh 240  Sugus 
Rubia Industries 

Ltd 
Thái Lan 

+ Thành phần: Đường, siro glucose, dầu dừa, 
gelatine, hương liệu cam tự nhiên và tổng hợp. 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 30g:  
- Năng lượng: 122 kcal 
- Chất béo: 2,1g 
- Carbohydrat: 25,2g 
- Chất đạm: 0,4g 
- Đường tổng số: 17,4g 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số 

lượng 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất Nước sản 

xuất Thông số kỹ thuật 

21 
Kẹo ngậm họng vị 
quất mật ong 84g 

Gói 350  Orion 
Công ty TNHH 

Eikodo Việt Nam 
Việt Nam 

+ Thành phần: Đường, mạch nha Maltose, hương 
liệu (tự nhiên quất), tổng hợp (bạc hà, mật ong), 
giống tự nhiên (chanh), mật ong, nước ép quất, si rô 
gừng 
+ Thông tin dinh dưỡng tính trên 100g: 
- Năng lượng: 390 kcal 
- Carbohydrat: 97g 
- Đường tổng số: 68g 
- Chất đạm: 0g 
- Chất béo: 0g 

22 
Sô cô la sữa M&M 's 
37g 

Gói   50  M&M Mars Foods Co.Ltd 
Trung 
Quốc 

+ Thành phần: Sô cô la sữa, chất béo sữa, muối, 
hương liệu tự nhiên, đường, tinh bột bắp. 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 37g: 
- Năng lương: 173 kcal 
- Chất béo: 6,7g 
- Carbohydrat: 27,5g 
- Chất đạm: 1,9g 

23 
Kẹo socola Snicker 
51g 

Cái   50  Snicker Mars Foods Co.Ltd 
Trung 
Quốc 

+ Thành phần: Socola sữa, ca cao rắn, sữa đặc, 
caramel, đậu phộng, kẹo nougat. 
+ Thành phần dinh dưỡng trong 51g: 
- Năng lượng: 240 kcal 
- Carbohydrat: 29,5g 
- Đường tổng số: 25,7g 
- Chất đạm: 4,4g 
- Chất béo tổng: 12,2g 

24 
Trà xanh đặc sản Thái 
Nguyên 100g 

Gói 100  Nguyên Việt Hợp tác xã chè an 
toàn Nguyên Việt Việt Nam 

Thành phần: 100% chè búp được làm khô đóng 
trong túi hút chân không 

25 
Kẹo Sing-gum 
Doublemint hương 
bạc hà 11,6g 

Vỉ 600  Doublemint Mars Philippines Philippines 

+ Thành phần: Đường, chất gum nền, siro glucose, 
chất làm dày, chất nhũ hóa, hương liệu bạc hà tự 
nhiên, tinh dầu bạc hà. 
+ Thông tin dinh dưỡng tính trên 2,9g: 
- Năng lượng: 9 kcal 
- Chất béo tổng: 0,12g 
- Carbohydrat: 2,3g 
- Chất đạm: 0g 
- Đường tổng số: 2,1g 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số 

lượng 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất Nước sản 

xuất Thông số kỹ thuật 

26 
Kẹo Sing-gum 
Doublemint hương 
bạc hà 58,4g 

Lọ 200  Doublemint Mars Philippines Philippines 

+ Thành phần: Đường, chất gum nền, siro glucose, 
chất làm dày, chất nhũ hóa, hương liệu bạc hà tự 
nhiên, tinh dầu bạc hà. 
+ Thông tin dinh dưỡng tính trên 2,9g: 
- Năng lượng: 9 kcal 
- Chất béo tổng: 0,12g 
- Carbohydrat: 2,3g 
- Chất đạm: 0g 
- Đường tổng số: 2,1g 

27 
Kẹo Sing-gum 
Coolair hương bạc hà 
khuynh diệp 58,4g 

Lọ 250  Coolair Mars Philippines Philippines 

+ Thành phần: Đường, chất gum nền, siro glucose, 
chất làm dày, chất nhũ hóa, hương liệu bạc hà - 
khuynh diệp, chất nhũ hóa, tinh dầu khuynh diệp. 
+ Thông tin dinh dưỡng tính trên 2,9g: 
- Năng lượng: 10 kcal 
- Chất béo tổng: 0g 
- Carbohydrat: 2,4g 
- Chất đạm: 0g 
- Đường tổng số: 2,2g 

28 
Kẹo Sing-gum 
Coolair hương bạc hà 
- khuynh diệp 11,6g 

Vỉ 600  Cool Air Mars Philippines Philippines 
Thành phần: Đường, chất gum nền, si rô glucose, 
chất làm dày, hương bạc hà - khuynh diệp tự nhiên. 

29 
Bánh kem trứng 
Custart 282g 

Hộp 100  Orion 
Công ty TNHH 

Thực phẩm Orion 
Vina 

Việt Nam 

+ Khối lượng: 282g 
+ Thành phần: Trứng, bột mì, đường, dầu thực vật, 
chất béo thực vật, mạch nha maltose, bột sữa 
nguyên kem. 

30 
Bánh kim sa trứng 
chảy 100g 

Gói 350  VTM Group 
Công ty Cổ phần 

VTM Group 
Việt Nam 

+ Khối lượng: 100g 
+ Thành phần: Bột mì, đường, nước mạch nha, dầu 
thực vật, trứng, muối, đậu xanh 

31 
Khăn rút My Lan 465 
tờ/3 lớp 

Gói  4.000  My Lan 
Công ty TNHH 

giấy My Lan 
Việt Nam 

+ Thành phần: 100% Bột gỗ thông nguyên chất 
+ Kích thước: 131 mm x 200mm 

32 
Giấy E'mos Premium 
100 tờ 

Gói  4.000  E'mos 
Công ty TNHH 
Một thành viên 

Vina Paper 
Việt Nam 

+ Thành phần: Bột giấy nguyên thủy 
+ Kích thước: 330 mm x 330mm 
+ Đóng gói: 100 tờ x 1 lớp 
+ Định lượng: 18 ± 2 g/m² 

33 Khăn ướt Niva 80 tờ Gói  1.500  Niva 
Công ty cổ phần 
Diligo Holdings 

Việt Nam 
+ Thành phần: vải không dệt, nước tinh khiết. 
+ Kích thước: 150 mm x 200mm 

34 Nhiệt kế thủy ngân  Cái   1.000     Trung 
Quốc 

+ Chất liệu: Nhựa, thủy tinh, thủy ngân, có vạch 
chia độ rõ nét. 
+ Phạm vi đo nhiệt độ: 35 - 42 ℃ 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số 

lượng 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất Nước sản 

xuất Thông số kỹ thuật 

35 
Tất vải dệt kim dành 
cho nữ 

Đôi 500     Việt Nam 
+ Chất liệu: Vải polyesster có độ đàn hồi tốt 
+ Kích thước: Freesize 

36 
Quần lót vải dành cho 
nam 

Cái 200     Việt Nam 
+ Chất liệu: Vải cotton có độ đàn hồi tốt 
+ Size: Freesize 

37 
Quần lót vải dành cho 
nữ 

Cái 500     Việt Nam 
+ Chất liệu: Vải cotton có độ đàn hồi tốt 
+ Size: Freesize 

38 
Áo mưa giấy dùng 1 
lần 

Cái 300     Việt Nam 

+ Chất liệu: Nilon mỏng, không thấm nước, dán 
mép chắc chắn. 
+ Kích thước: Chiều dài ≥ 100 cm; Chiều rộng ≥ 70 
cm 

39 
Băng dính cuộn vải 
lụa y tế Ugo tana 

Cuộn 600  Ugo tana 
Công ty cổ phần 

Tanaphar 
Việt Nam 

+ Thành phần:  
- Phần nền: vải lụa 
- Keo: oxyd kẽm không dùng dung môi. 
+ Kích thước: 2.5cm x 5m ± 10% 

40 Túi clear bag  Cái   50     Việt Nam 
+ Chất liệu: Nhựa trong, có nút cúc bấm 
+ Kích thước: cỡ A4 

41 
Găng tay Latex y tế 
có bột  Hộp 250  HTC Gloves 

Công ty Cổ phần 
găng tay HTC 

Việt Nam 
+ Thành phần: Cao su tự nhiên, có bột Talc 
+ Kích thước: size S,M 
+ Số lượng: ≥ 100 cái/ hộp 

42 Găng tay nilon dùng 1 
lần 

Hộp 100     Việt Nam + Chất liệu: nilon mỏng dai, khó rách 
+ Kích thước: 23 x 26 cm ± 5% 

43 
Dao cạo Gillette 
Vector 

Cái 300  
Gillette 
Vector 

Gillette (Sanghai) 
LTD 

Trung 
Quốc 

+ Nguyên liệu: Nhựa nhiệt dẻo, thép không rỉ, vật 
liệu đàn hồi, PTFE và thanh bôi trơn, CR. 
+ Thông số kĩ thuật: Số lưỡi dao: 2 lưỡi dao. Lưỡi 
kép với dải bôi trơn. 

44 Bật lửa gas Cái 350     Việt Nam 
+ Thành phần: Nhựa, kim loại, đá đánh lửa, bánh 
xe, khí đốt. 
+ Kích thước: 2,2 x 7,6 cm ± 2% 

45 
Bút bi mực xanh 
Thiên Long FO-
024/VN 

Cái 750  Thiên Long 
Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Thiên 

Long 
Việt Nam 

+ Thành phần: nhựa 
+ Đường kính viên bi: 0,7 mm 

46 Nhíp nhổ lông mày Cái   50     Việt Nam 
+ Chất liệu: kim loại không gỉ 
+ Kích thước: Dài 7 - 10 cm 

47 Kéo dài Cái 200     Việt Nam 
Chất liệu: Mũi kéo bằng Inox, tay cầm bằng nhựa 
cứng, thân dài từ 18 - 20 cm 

48 Đệm nước Thiên 
Thanh (chườm lạnh) Cái   30  Thiên Thanh 

Công ty Cổ phần 
Dược phẩm và 
TBYT An Phú 

Việt Nam 

+ Khối lượng: 20kg ± 10% 
+ Chất liệu: Vải ép nhựa bọc dung dịch, vải chống 
thấm nước. 
+ Kích thước: Rộng 75 x Dài 180 cm ± 10% 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số 

lượng 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất Nước sản 

xuất Thông số kỹ thuật 

49 Phong bì Cái    10.000    
Công ty TNHH 
Giấy Tuấn Ngân 

Việt Nam 
+ Thành phần: Giấy, nắp phong bì có dán keo. 
+ Kích thước: 18 x 10,7 cm (± 10%) 

50 Giấy cuộn không lõi Cuộn  8.000     Việt Nam 
+ Thành phần: Bột giấy 
+ Định lượng: 13 ± 1 g/m² (± 10%) 
+ Số lượng: 10 cuộn/gói 

51 
Mũ phẫu thuật 
Denameco 

Cái  3.500  Denameco 
Tổng công ty Cổ 

phần y tế 
Danameco 

Việt Nam 
+ Thành phần: Vải không dệt không hút nước, dây 
thun. 
+ Quy cách: 100 cái/bịch 

52 
Lăn khử mùi Nivea 
men 25ml 

Lọ   60  Nivea 
Công ty TNHH 
Beiersdorf Việt 

Nam 
Việt Nam 

+ Thể tích: 25ml 
+ Thành phần: Aqua, aluminum chlorohydrate, 
PPG-15 stearyl ether. 

53 
Lăn ngăn mùi Nivea 
comfor khô thoáng 
25ml 

Lọ   80  Nivea 
Công ty TNHH 
Beiersdorf Việt 

Nam 
Việt Nam 

+ Thể tích: 25ml 
+ Thành phần: Aqua, aluminum chlorohydrate, 
PPG-15 stearyl ether. 

54 
Dầu gội Sunsilk óng 
mượt rạng ngời 6g 

Gói  5.040  Sunsilk 
Công ty TNHH 

Quốc tế Unilever 
Việt Nam 

Việt Nam 

+ Thành phần: Water, Sodium Laureth Sulfate, 
Dimethiconol, Cocamidopropyl Beataine, Sodium 
Chloride, Perfume, Carbomer. 
+ Khối lượng tịnh: 6g (5,8ml) 

55 
Sữa rửa mặt ngừa 
mụn nghệ hoa cúc 
Hazeline 50g 

Tuýp   30  Hazeline 
Công ty TNHH 

Quốc tế Unilever 
Việt Nam 

Việt Nam 

+ Thành phần: Water, Sodium Laureth sulfate, 
Cocamidopropyl betaine, Fragrance, sodium 
chloride, glycerin, chiết xuất hoa ly, chiết xuất sữa 
ong chúa. Củ Nghệ 
+ Khối lượng tịnh: 50g 

56 
Kem đánh răng 
Colgate hương bạc hà 
the mát 45g 

Tuýp  2.800  Colgate 
Colgate-Palmolive 

Limited 
Thái Lan 

+ Khối lượng tịnh: 45g 
+ Thành phần: Calcium carbonate, Sorbitol, 
Sodium lauryl sulfate, Hydrated silica, Flavor. 

57 
Nước rửa chén chanh 
100 Sunlight 400g 

Chai 150  Sunlight 
Công ty TNHH 

Quốc tế Unilever 
Việt Nam 

Việt Nam 

+ Thành phần: Sodium laureth, cocamidopropyl 
betaine, sodium lauryl sulfate, citric acid, sodium 
sulfate, 
+ Khối lượng tịnh: 400g (382ml) 

58 
Dung dịch vệ sinh phụ 
nữ Dạ Hương (hương 
Lavender) 100ml 

Chai 150  Dạ Hương 
Công ty TNHH 
Dược phẩm Hoa 

Linh 
Việt Nam 

+ Thành phần: Natri clorid, Aloe vera extract, 
Menthol, Thymol, Chiết xuất cúc la mã, chiết xuất 
dâu tằm, Vitamin B3, Colagen, Acid lactic, Vitamin 
E 
+ Công dụng: Chăm sóc và vệ sinh vùng kín 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số 

lượng 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất Nước sản 
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59 
Mì khoai tây Omachi 
xốt bò hầm 93g 

Bát 800  Omachi 
Công ty TNHH 
Một thành viên 

Công nghiệp Masan 
Việt Nam 

+ Thành phần:  
- Vắt mì: Bột mì, dầu cọ, tinh bột khoai mì, tinh bột 
khoai tây, nước, muối, nước mắm, chất điều vị. 
- Súp: Dầu cọ, muối, đường, chất điều vị, cà rốt 
sấy, ngò gai, mỡ bò tinh chế, hành tây, nước cốt 
xương thịt bò. 
+ Giá trị dinh dưỡng có trong 93g: 
- Năng lượng: 417,2 kcal 
- Chất béo: 16,8g 
- Carbohydrat: 57,7g 
- Chất đạm: 8,8g 

60 
Mì Omachi sườn hầm 
ngũ quả 96g 

Bát 500  Omachi 
Công ty TNHH 
Một thành viên 

Công nghiệp Masan 
Việt Nam 

+ Thành phần:  
- Vắt mì: Bột mì, dầu cọ, tinh bột khoai mì, tinh bột 
khoai tây, muối, nước mắm, chất điều vị. 
- Súp: Dầu cọ, muối, đường, chất điều vị, hành tím, 
hành tây, thịt heo, cà rốt, bột thịt gà, nước cốt 
xương thịt, nước cốt sườn thịt hầm. 
+ Giá trị dinh dưỡng có trong 96g: 
- Năng lượng: 450,9 kcal 
- Chất béo: 19,3g 
- Carbohydrat: 59,4g 
- Chất đạm: 9,9g 

61 
Mì Omachi sườn hầm 
ngũ quả 80g Gói 250  Omachi 

Công ty TNHH một 
thành viên Công 
nghiệp Masan 

Việt Nam 

+ Khối lượng: 80g 
+ Thành phần:  
- Vắt mì: Bột mì, dầu cọ, tinh bột khoai mì, tinh bột 
khoai tây, muối. 
- Súp: Dầu cọ, muối, đường, chất điều vị, hành tây, 
ngò rí, gia vị hỗn hợp. 

62 
Tã giấy người lớn Phú 
Đạt M/L10 

Gói 450  Phú Đạt 
Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại 

Phú Đạt 
Việt Nam 

+ Kích thước vòng bụng: 68-122cm 
+ Thành phần: Vải không dệt, hạt siêu thấm, bông 
organic, màng PE, chun đàn hồi, keo kết dính 
+ Quy cách: 10 miếng/gói 

63 
Kẹo the không đường 
Amos Cool Smile vị 
đào 12g 

Gói 280  Amos 
Amos Sweet 

Co.LTD 
Trung 
Quốc 

+ Thành phần: Chất tạo ngọt, Sorbitol, chất điều 
chỉnh độ acid, tinh dầu bạc hà nhân tạo, tinh chất từ 
đào, phẩm màu nhân tạo. 
+ Thông tin dinh dưỡng tính trên 12g: 
- Năng lượng: ≥ 45 kcal 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số 

lượng 
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64 
Đậu phộng da cá nước 
cốt dừa 30g 

Gói  1.400  Poca 
Công ty TNHH 

Thực phẩm 
PepsiCo Việt Nam 

Việt Nam 

+ Thành phần: Đậu phộng 36%, dầu thực vật, bột 
nếp, đường, tinh bột bắp, bột mì, chất ổn định. 
+ Thông tin dinh dưỡng trong 30g: 
- Năng lượng: 170 kcal 
- Tổng chất béo: 10g 
- Carbohydrat: 14g 
- Chất đạm: 4g 
- Đường: 5g 

65 Thìa Inox Cái  1.200     Việt Nam 
+ Kích thước: dài 18cm, rộng lòng thìa 3,8cm ± 
10% 
+ Chất liệu: Inox 

66 
Cốc thuỷ tinh kèm 
ống hút Cái 250     Việt Nam 

+ Thể tích: 400ml - 450ml 
+ Chất liệu: Cốc thủy tinh có tay cầm, nắp đậy có lỗ 
cắm ống hút, nút gài bằng cao su hoặc nhựa để che 
lỗ cắm ống hút. Ống hút bằng kim loại hoặc thủy 
tinh. 

67 Tăm tre Gói  1.000     Việt Nam 
+ Chất liệu: Gỗ tre 
+ Số lượng: ≥ 50 que/gói 

68 
Pin con thỏ Super 
power 

Vỉ 750  Con Thỏ 
Công ty Cổ phần 

pin Hà Nội Việt Nam + Phân loại: Pin AAA 1.5V 

69 Khăn sữa 2 lớp Gói 180     Việt Nam 

+ Chất liệu: 100% Cotton, mềm mại, hút nước tốt, 
dày 2 lớp. 
+ Kích thước: 25 x 30 cm ± 10% 
+ Quy cách: ≥ 10 cái/gói 

70 Tất giấy Đôi 400     Việt Nam 
+ Chất liệu: Vải cotton giấy có độ đàn hồi tốt 
+ Kích thước: Freesize 

71 Bấm móng tay Cái 600     Việt Nam 
+ Chất liệu: Bằng kim loại không gỉ 
+ Kích thước: Dài 5 - 7 cm 

72 Lược nhựa Cái 630     Việt Nam 
+ Chất liệu: nhựa, có tay cầm 
+ Kích thước: 20 x 4,5 cm ± 10% 

73 Khăn rửa bát Cái   50     Việt Nam 
+ Chất liệu: vải lưới 
+ Kích thước: 10 x 10 cm ± 10% 

74 Ống hút gập Túi  2.000     Việt Nam 
+ Chất liệu: nhựa trắng 
+ Chiều dài: 17 - 20 cm, size 5 - 7 mm 
+ Quy cách: ≥ 60 cái/ túi 

75 Khóa dây dùng chìa Cái   70     Việt Nam 

+ Chất liệu: vỏ bọc ngoài bằng nhựa, ruột bằng hợp 
kim, 1 ổ khóa và 2 chìa. 
+ Kích thước: Dài 55- 65cm; lõi khóa đường kính: 
6-6,5mm 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
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lượng 
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76 Quần lót dùng 1 lần Túi  2.500     Việt Nam 
+ Thành phần: Chất liệu PP, vải không dệt, chun 
+ Quy cách: ≥ 5 chiếc/túi 
+ Freesize 

77 Ô gấp Cái 350     Việt Nam 

+ Chất liệu: Vải Polyeste, chống thấm nước, nan ô 
bằng sắt sơn tĩnh điện, cán cầm nhựa 
+ Kiểu dáng: Khung nan ô cấu tạo ≥ 8 gióng đỡ, 
loại cầm tay cán thẳng có gập gọn; có dây quấn 
khuy bấm để cuộn ô, được may liền trên thân ô 
Chiều dài ô ≥ 30 cm khi gập và ≥ 90cm khi mở, 
đường kính khi mở ≥ 115cm (± 20%) 

78 
Vở ô ly Hải Tiến 48 
trang 

Quyển 180  Hải Tiến 
Công ty cổ phần 
Giấy Hải Tiến 

Việt Nam 

+ Dòng kẻ: 4 ô ly vuông 2.5x2.5mm 
+ Kích thước: 170x240mm (±20%) 
+ Số trang: 48 trang không kể bìa 
+ Định lượng: 100g/m² 

79 
Nước tinh khiết 
Numberone 500ml 

Chai 120  Numberone 
Tập đoàn nước giải 
khát Tân Hiệp Phát Việt Nam Thành phần: Nước tinh khiết 

80 
Túi chườm lạnh cho 
bệnh nhân 

Cái 120     Trung 
Quốc 

Chất liệu: Nhựa TPU 

81 
Quần đùi dành cho 
nam 

Cái 120     Việt Nam 
+ Chất liệu: Vải cotton xanh 
+ Size: M, L, XL 

82 
Áo phông trắng ngắn 
tay 

Cái 120     Việt Nam 
+ Chất liệu: Vải cotton trắng 
+ Size: M, L, XL 

83 Quần kẻ dài Cái 150     Việt Nam 
+ Chất liệu: Vải Cotton 
+ Size: M, L, XL 

84 Quần sooc kẻ nam Cái   75     Việt Nam 
+ Chất liệu: Vải thô kẻ 
+ Size: M, L, XL 

85 Áo kẻ ngăn tay tay Cái 120     Việt Nam 
+ Chất liệu: Vải cotton kẻ 
+ Size: M, L, XL 

86 Áo kẻ dài tay Cái 120     Việt Nam 
+ Chất liệu: Vải cotton kẻ 
+ Size: M, L, XL 

87 Áo lót dành cho nữ Cái   75     Việt Nam 
+ Chất liệu: Vải, bông mút 
+ Size: 34, 36, 38 

88 
Bộ quần áo lanh dành 
cho nữ 

Bộ   50     Việt Nam 
+ Chất liệu: Vải lanh cotton 
+ Size: M, L, XL 

89 Bộ nỉ nữ đẹp Bộ   30     Việt Nam 
+ Chất liệu: Vải cotton 
+ Size: M, L, XL 

90 
Muối chấm Hảo Hảo 
tôm chua cay 120g 

Lọ 150  Hảo Hảo 
Công ty CP 

Acecook Việt Nam 
Việt Nam 

+ Thành phần: Đường, muối, chất điều vị, các gia 
vị (ớt, tỏi, tiêu), bột tôm 34.7g/kg, chất điều chỉnh 
độ acid, chất tạo ngọt tổng hợp 
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91 
Bánh cuộn phủ Sô cô 
la 23g 

Cái 500    
PT.Garudafood 
Putra Putri Jaya 

Tbk 
Indonesia 

+ Thành phần: Đường, bánh quy, muối, chất tạo 
xốp, chất béo thực vật, bột khoai mì,… 

92 Âu nhựa  2519-4 Cái   50  Song Long 
Công ty TNHH 

Song Long 
Việt Nam 

+ Chất liệu: Nhựa PP 100% 
+ Kích thước: 24,4 x 11,5 cm 

93 Bát cơm 2745 Cái 100  Song Long 
Công ty TNHH 

Song Long Việt Nam 
+ Chất liệu: Nhựa PP 100% 
+ Kích thước: Đường kính 11.2 cm x Cao 4.5 cm 

94 Bát phíp Cái 100  Song Long 
Công ty TNHH 

Song Long 
Việt Nam 

+ Chất liệu: Nhựa PP 100% 
+ Kích thước: Ø11.5 x 5.5 cm 

95 Bát 2142 Cái 100  Song Long 
Công ty TNHH 

Song Long 
Việt Nam 

+ Chất liệu: Nhựa PP 100% 
+ Kích thước: 18,5 x 7,5cm 

96 
Bình nước thể thao 
750ml Cái   25  Song Long 

Công ty TNHH 
Song Long Việt Nam 

+ Chất liệu: Nhựa PET 
+ Kích thước: Ø 8 x 21 cm 

97 Bô nhựa tàu Cái 150  Song Long 
Công ty TNHH 

Song Long 
Việt Nam 

+ Chất liệu: Nhựa PP 100% 
+ Kích thước: 24 x 17cm 

98 Bô nhựa y tế Cái 200  Song Long 
Công ty TNHH 

Song Long 
Việt Nam 

+ Chất liệu: Nhựa PP 100% 
+ Kích thước: 39 x 24 x 11cm 

99 Gáo bé tay tròn Cái   25  Song Long 
Công ty TNHH 

Song Long Việt Nam 
+ Chất liệu: Nhựa PP 100% 
+ Kích thước: 22.5 x 16 x 9.5 cm 

100 Mắc áo HQ 4041 Cái 500  Song Long 
Công ty TNHH 

Song Long 
Việt Nam 

+ Chất liệu: Nhựa PP 100% 
+ Kích thước: 40.5 x 19,5 x 0,5cm 

101 
Phích trà 1L Song 
Long 

Cái   25  Song Long 
Công ty TNHH 

Song Long 
Việt Nam 

+ Chất liệu: nhựa và thủy tinh 
+ Dung tích: 1L 

102 Cặp lồng inox 2208 Cái   48  Song Long 
Công ty TNHH 

Song Long Việt Nam 
+ Chất liệu: Nhựa PP 100% 
+ Kích thước: Cao 20 cm; Đường kính: 16 cm 

103 Chậu hoa 2 màu 2288 Cái 250  Song Long 
Công ty TNHH 

Song Long 
Việt Nam 

+ Chất liệu: Nhựa PP 100% 
+ Kích thước:  đường kính 33.5 x 11 cm 

104 Chậu 3T6 thái nhũ Cái 250  Song Long 
Công ty TNHH 

Song Long 
Việt Nam 

+ Chất liệu: Nhựa PP 100% 
+ Kích thước: đường kính 35 x 12.5 cm 

105 Cốc nắp 832 Cái 500  Song Long 
Công ty TNHH 

Song Long Việt Nam 
+ Chất liệu: Nhựa PP 100% 
+ Kích thước: 11 x 8.9 x 12.2 cm 

106 Cốc mãng cầu trung Cái 500  Song Long 
Công ty TNHH 

Song Long 
Việt Nam 

+ Chất liệu: Nhựa PP 100% 
+ Kích thước: 10 x 7.7 x 10 cm 

107 Cốc Ohana 55 Cái 500  Song Long 
Công ty TNHH 

Song Long 
Việt Nam 

+ Chất liệu: Nhựa PP 100% 
+ Kích thước: 12.5 x 9.8 x 6.5 cm 

108 Dao gọt hoa quả 699 Cái 500  Song Long 
Công ty TNHH 

Song Long Việt Nam 
+ Chất liệu: cán nhựa, dao inox 304 
+ Kích thước: 13,8 x 5,9 x 2,2 cm 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số 

lượng 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất Nước sản 

xuất Thông số kỹ thuật 

109 
Sữa đậu nành Fami 
canxi 200ml 

Hộp  6.480  Fami 
Nhà máy sữa đậu 
nành Việt Nam 

Vinasoy 
Việt Nam 

+ Thể tích thực: 200ml 
+ Thành phần: Nước, dịch trích từ đậu nành hạt, 
đường, calci, chất ổn định. 
+ Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml: 
- Năng lượng: 57,7 kcal 
- Carbohydrat: 9,5g 
- Chất đạm: 2g 
- Chất béo: 1,3g 

110 
Sữa đậu nành Fami 
nguyên chất 200ml Hộp  6.480  Fami 

Nhà máy sữa đậu 
nành Việt Nam 

Vinasoy 
Việt Nam 

+ Thể tích thực: 200ml 
+ Thành phần: Nước, dịch trích từ đậu nành hạt, 
đường, chất ổn định 
+ Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml: 
- Năng lượng: 58,5 kcal 
- Carbonhydrat: 9,5g 
- Chất đạm: 2,2g 
- Chất béo: 1,3g 

111 
Thực phẩm dinh 
dưỡng y học Vital 
1,5Kcal 200ml 

Lon 900  Vital 
1,5Kcal 

Abbott Nutrition, 
Abbott 

Laboratories Ltd 
Hà Lan 

+ Thể tích thực: 200ml  
+ Thành phần: Nước, maltodextrin, đạm sữa thủy 
phân, dầu thực vật (MCT từ dầu cọ, dầu canola), 
sucrose, khoáng chất 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 100ml:  
- Năng lượng 150 kcal  
- Chất béo: 5,50g  
- Carbohydrat: 18,40g  
- Đạm: 6,75 g 

112 
Thực phẩm dinh 
dưỡng y học Glucerna 
220ml 

Lon  2.700  Glucerna 
Abbott Nutrition, 

Abbott 
Laboratories Ltd 

Hà Lan 

+ Thể tích thực: 220ml 
+ Thành phần: Nước, maltodextrin, sucromalt, dầu 
thực vật (dầu canola, dầu hướng dương giàu oleic, 
dầu bắp), CASEINAT (natri caseinat, canxi 
caseinat), đạm đậu nành tinh chế, glycerin, khoáng 
chất, hương vani tự nhiên và tổng hợp, Inositol. 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 220ml:  
- Năng lượng: 212kcal 
- Chất béo: 8,23g 
- Carbohydrat: 22,07g 
- Chất xơ: 4,51g 
- Đạm: 10,16 g 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số 

lượng 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất Nước sản 

xuất Thông số kỹ thuật 

113 
Thực phẩm dinh 
dưỡng y học Glucerna 
380g  

Hộp 720  Glucerna 

Abbott 
Manufacturing 

Singapore Private 
Limited 

Singapore 

+ Khối lượng: 380g 
+ Thành phần: Maltodextrin, dầu thực vật (dầu 
hướng dương giàu oleic, dầu đậu nành), canxi 
caseinat, sucromalt, đạm đậu nành tinh chế, 
maltitol, đạm sữa cô đặc, khoáng chất, hương vani. 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 100ml:  
- Năng lượng 96 kcal 
- Chất béo: 3,67g 
- Carbohydrat: 11,02g 
- Chất xơ: 1,65g 
- Đạm: 4,29 g 

114 
Thực phẩm dinh 
dưỡng y học Prosure 
380g  

Hộp 144  Prosure 
Abbott 

Laboratories S.A 
Tây Ban 
Nha 

+ Khối lượng: 380g 
+ Thành phần: Maltodextrin, sucrose, đạm sữa cô 
đặc, canxi caseinat, dầu cá biển, fructo-
oligosaccharid, khoáng chất 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 100ml:  
- Năng lượng 126kcal 
- Chất béo: 2,56g 
- Carbohydrat: 18,01g 
- Chất xơ: 2,07g 
- Đạm: 6,65 g 

115 
Thực phẩm dinh 
dưỡng y học Ensure 
Plus Advance 220ml 

Chai  2.700  
Ensure Plus 

Advance 

Abbott Nutrition, 
Abbott 

Laboratories Ltd 
Hà Lan 

+ Thể tích thực: 220ml 
+ Thành phần: Nước, tinh bột bắp thủy phân, đạm 
sữa, sucrose, dầu thực vật (dầu canola, dầu bắp), 
đạm đậu nành tinh chế, khoáng chất  
+ Giá trị dinh dưỡng trong 100ml:  
- Năng lượng: 150kcal 
- Chất béo: 4,80g 
- Carbohydrat: 16,80g 
- Chất xơ: 0,75g 
- Đạm: 9,10 g 

116 
Sữa tươi tiệt trùng ít 
đường TH true milk 
180ml  

Hộp  8.640  TH true milk 
Công ty Cổ phần 

sữa TH 
Việt Nam 

+ Thể tích thực: 180ml 
+ Thành phần: Sữa bò tươi (97%), đường (2,8%), 
chất ổn định. 
+ Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml: 
- Năng lượng: 70 kcal 
- Chất béo: 3,2g 
- Chất đạm: 2,9g 
- Carbohydrat: 7,4g 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số 

lượng 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất Nước sản 

xuất Thông số kỹ thuật 

117 
Sữa chua có đường 
Vinamilk 100g  

Hộp    11.520  Vinamilk 
Công ty Cổ phần 

Sữa Việt Nam 
Việt Nam 

+ Khối lượng: 100g 
+ Thành phần: Sữa (87,5%) ( nước, sữa bột, whey 
bột, chất béo sữa, sữa tươi chuẩn hóa), 
đường(9,5%), dầu thực vật, gelatin thực phẩm, men 
Streptococcus thermophiles và Lactobacillus 
bugaricus 
+ Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g: 
- Năng lượng: 100 kcal 
- Carbonhydrat: 14,8g 
- Chất đạm: 3,5g 
- Chất béo: 3g 

118 
Sữa chua nha đam 
Vinamilk 100g 

Hộp    11.520  Vinamilk 
Công ty Cổ phần 

Sữa Việt Nam 
Việt Nam 

+ Khối lượng: 100g 
+ Thành phần: Sữa (78,3%) (nước, sữa bột, chất 
béo sữa, whey bột, sữa tươi chuẩn hóa), 
đường(10,6%), nha đam (10%), gelatin thực phẩm, 
men Streptococcus thermophiles và Lactobacillus 
bugaricus. 
+ Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g: 
- Năng lượng: 99,1 kcal 
- Carbonhydrat: 15,6g 
- Chất đạm: 3,1g 
- Chất béo: 2,7g 

119 
Sữa đặc có đường 
Ông Thọ 40g Hộp  1.800  Ông Thọ 

Công ty Cổ phần 
Sữa Việt Nam Việt Nam 

+ Khối lượng: 40g 
+ Thành phần: Đường (47,2%), nước, sữa bột, dầu 
thực vật (8%), chất béo sữa, whey bột, chất nhũ 
hóa. 
+ Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g: 
- Năng lượng: 340,9 kcal 
- Chất đạm: 4,8 g 
- Chất béo: 11,3 g 
- Carbohydrat: 55 g 

120 

Bánh ăn sáng 
C'estbon sợi thịt gà 
sốt kem phô mai 
121,8g 

Gói  2.400  
C'est Bon/ 

Orion 

Công ty TNHH 
Thực phẩm Orion 

Vina 
Việt Nam 

+ Khối lượng: 101,5g 
+ Thành phần: Trứng, đường, bột mì, dầu thực vật, 
chà bông gà, mạch nha, chất béo thực vật. 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 100g:  
- Năng lượng: 430 kcal 
- Chất béo: 24g 
- Carbohydrat: 45g 
- Chất đạm: 8g 
- Đường tổng số: 27g 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số 

lượng 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất Nước sản 

xuất Thông số kỹ thuật 

121 
Bánh Mboy vị rong 
biển tuyết xanh 35g 

Hộp 480  Marine Boy 
Công ty TNHH 

Thực phẩm Orion 
Vina 

Việt Nam 

+ Khối lượng: 35g 
+ Thành phần: Bột mì, bột bắp, chất ổn định, 
đường, gia vị tảo biển, bột chiết xuất tảo bẹ, chất 
điều chỉnh độ acid. 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 100g:  
- Năng lượng: 450 kcal 
- Chất béo: 13g 
- Carbohydrat: 75g 
- Chất đạm: 7g 
- Đường tổng số: 10g 

122 
Bánh gạo nướng An 
vị tảo biển 111,3g 

Gói 480  An/ Orion 
Công ty TNHH 

Thực phẩm Orion 
Vina 

Việt Nam 

+ Khối lượng: 111,3g 
+ Thành phần: Gạo japonica, dầu thực vật, đường, 
tinh bột khoai tây, bột gia vị, tảo biển. 
+ Thông tin dinh dưỡng tính trong 100g: 
- Năng lượng: 520 kcal 
- Chất béo: 27g 
- Carbohydrat: 65g 
- Chất đạm: 5g 

123 
Bánh gạo nướng An 
vị tự nhiên 151,2g 

Gói 480  An/ Orion 
Công ty TNHH 

Thực phẩm Orion 
Vina 

Việt Nam 

+ Khối lượng: 151,2g 
+ Thành phần: Gạo japonica, dầu thực vật, đường, 
tinh bột khoai tây, bột gia vị. 
+ Thông tin dinh dưỡng tính trong 100g: 
- Năng lượng: 490 kcal 
- Chất béo: 19g 
- Carbohydrat: 73g 
- Chất đạm: 5g 
- Đường tổng số: 15g 

124 
Xúc xích Heo cao bồi 
xốt kiểu Spaghetti Ly 864  Heo cao bồi Công ty Cổ phần 

Masan Jinju 
Việt Nam 

+ Khối lượng: 68g 
+ Thành phần: 
- Xúc xich: Thịt, nước, chất ổn định, đạm đậu nành, 
đường, muối 
- Gói xốt: Nước, đường, cà chua dạng sệt, bột gia vị 
phô mai kiểu Ý. 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 100g: 
- Năng lượng ≥ 139 kcal 
- Carbohydrat ≥ 11,6g 
- Chất béo ≤ 14,6g 
- Chất đạm ≥ 5,3g 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số 

lượng 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất Nước sản 
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125 
Xúc xích Heo cao bồi 
hương vị phô mai Ly 864  Heo cao bồi Công ty Cổ phần 

Masan Jinju 
Việt Nam 

+ Khối lượng: 56,3g 
+ Thành phần: 
- Xúc xich: Thịt, nước, chất ổn định, đạm đậu nành, 
đường, muối. 
- Bột gia vị: Bột gia vị hương vị phô mai kiểu Pháp, 
bột chiên xù, bột kem sữa, muối. 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 100g: 
- Năng lượng ≥ 159 kcal 
- Carbohydrat ≥ 10,5g 
- Chất béo ≤ 19g 
- Chất đạm ≥ 6,3g 

126 
Xúc xích Heo cao bồi 
hương vị phô mai bắp 
bơ 

Ly 864  Heo cao bồi Công ty Cổ phần 
Masan Jinju 

Việt Nam 

+ Khối lượng: 56g 
+ Thành phần: 
- Xúc xich: Thịt, nước, chất ổn định, đạm đậu nành, 
đường, muối. 
- Bột gia vị: Bột gia vị hương vị phô mai bắp bơ 
kiểu Texas, bột chiên xù. 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 100g: 
- Năng lượng ≥ 159 kcal 
- Carbohydrat ≥ 11,7g 
- Chất béo ≤ 18g 
- Chất đạm ≥ 6,3g 

127 
Cháo sen Minh Trung 
365g 

Lon 720  Minh Trung 
Nhà máy cháo sen 

Bát Bảo 
Việt Nam 

+ Khối lượng: 365g 
+ Thành phần: Nước, đường, gạo nếp, hạt sen, đậu 
đỏ, lạc nhân, đậu xanh, long nhãn, ý dĩ. 
+ Thông tin dinh dưỡng trong 365g: 
- Năng lượng: 180 kcal 
- Chất béo: 0,5g 
- Chất đạm 5g 
- Chất đường: 35g 

128 
Cháo nếp cẩm Minh 
Trung 365g 

Lon 360  Minh Trung 
Nhà máy cháo sen 

Bát Bảo 
Việt Nam 

+ Khối lượng: 365g 
+ Thành phần: Nước, đường, nếp hương, nếp cẩm, 
đậu đỏ, lạc nhân, đậu xanh, hạt sen, ý dĩ. 
+ Thông tin dinh dưỡng trong 365g: 
- Năng lượng: 220 kcal 
- Chất béo: 0,5 g 
- Chất đạm: 8g 
- Chất đường: 45g 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số 

lượng 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất Nước sản 
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129 
Cháo ngô nếp Minh 
Trung 365g 

Lon 288  Minh Trung 
Nhà máy cháo sen 

Bát Bảo 
Việt Nam 

+ Khối lượng: 365g 
+ Thành phần: Nước, ngô nếp tươi, đường, gạo nếp. 
+ Thông tin dinh dưỡng trong 365g: 
- Năng lượng: 190 kcal 
- Chất béo: 0g 
- Chất đường: 40g 
- Chất đạm: 4,5g 

130 
Ngũ cốc dinh dưỡng 
Diabetcare 400g 

Gói 140  
Diabet Care/ 

Nutifood 

Công ty cổ phần 
thực phẩm dinh 
dưỡng Nutifood 

Bình Dương 

Việt Nam 

+ Khối lượng: 400g 
+ Thành Phần: Ngũ cốc, hỗn hợp đạm đậu nành và 
chất béo thực vật, chất tạo ngọt, Vitamin và khoáng 
chất, hương liệu tổng hợp 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 100g: 
- Năng lượng: 397 kcal 
- Chất đạm: 11g 
- Chất béo: 16g 
- Carbohydrat: 63g 

131 Bim bim Ostar phô 
mai trứng muối Gói 500  Ostar/ Orion 

Công ty TNHH 
Thực phẩm Orion 

Vina 
Việt Nam 

+ Khối lượng: 30g±10% 
+ Thành phần: Khoai tây, dầu thực vật, bột gia vị 
phô mai trứng muối. 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 100g:  
- Năng lượng: 560 kcal 
- Chất béo: 34g 
- Carbohydrat: 55g 
- Chất đạm: 6g 
- Đường tổng số: 2g 

132 
Bim bim Swing vị gà 
33g 

Gói 500  
Swing/ 
Orion 

Công ty TNHH 
Thực phẩm Orion 

Vina 
Việt Nam 

+ Khối lượng: 35g±10%' 
+ Thành phần: Khoai tây, dầu thực vật, bột gia vị 
gà Teriyaki Osaka, đường, muối, chất điều vị. 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 100g:  
- Năng lượng: 560 kcal 
- Chất béo: 35g 
- Carbohydrat: 54g 
- Chất đạm: 7g 
- Đường tổng số: 2g 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số 

lượng 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất Nước sản 
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133 
Bánh lát khoai tây 
Slide vị thịt nướng 
90g 

Ống 420  Slide 
Oriental Food 

Industries 
SDN.BHD 

Malaysia 

+ Khối lượng: 90g 
+ Thành phần: Vẩy khoai tây, dầu thực vật, bột gia 
vị thịt nướng, tinh bột khoai tây, tinh bột bắp, 
đường, muối. 
+ Thành phần dinh dưỡng trung bình trong 100g: 
- Năng lượng: 477 kcal 
- Carbohydrat: 60,6g 
- Chất đạm: 6,4g 
- Chất béo: 23,2g 

134 
Bánh lát khoai tây 
Slide vị kem chua và 
hành 90g 

Ống 280  Slide 
Oriental Food 

Industries 
SDN.BHD 

Malaysia 

+ Khối lượng: 90g 
+ Thành phần: Vẩy khoai tây, dầu thực vật, bột gia 
vị kem chua và hành, tinh bột khoai tây, tinh bột 
bắp, đường, muối. 
+ Thành phần dinh dưỡng trung bình trong 100g: 
- Năng lượng: 472 kcal 
- Carbohydrat: 61,2g 
- Chất đạm: 6,2g 
- Chất béo: 22,5g 

135 
Bim bim Swing vị bò 
bít tết 33g 

Gói 500  
Swing/ 
Orion 

Công ty TNHH 
Thực phẩm Orion 

Vina 
Việt Nam 

+ Khối lượng: 35g±10% 
+ Thành phần: Khoai tây, dầu thực vật, bột gia vị 
bò, đường, muối, chất điều vị. 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 100g:  
- Năng lượng: 560 kcal 
- Chất béo: 37g 
- Carbohydrat: 51g 
- Chất đạm: 7g 
- Đường tổng số: 3g 

136 
Bim bim Ostar vị tảo 
biển 33g 

Gói 500  
O'Star/ 
Orion 

Công ty TNHH 
Thực phẩm Orion 

Vina 
Việt Nam 

+ Khối lượng: 35g±10% 
+ Thành phần: Khoai tây, dầu thực vật, bột gia vị 
tảo biển, đường, muối, chất điều vị. 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 100g:  
- Năng lượng: 540 kcal 
- Chất béo: 31g 
- Carbohydrat: 56g 
- Chất đạm: 7g 
- Đường tổng số: 3g 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số 

lượng 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất Nước sản 

xuất Thông số kỹ thuật 

137 
Bim bim Ostar vị kim 
chi 33g 

Gói 500  
O'Star/ 
Orion 

Công ty TNHH 
Thực phẩm Orion 

Vina 
Việt Nam 

+ Khối lượng: 35g±10% 
+ Thành phần: Khoai tây, dầu thực vật, bột gia vị 
kim chi Hàn Quốc, đường, muối, chất điều vị. 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 100g:  
- Năng lượng: 550 kcal 
- Chất béo: 35g 
- Carbohydrat: 54g 
- Chất đạm: 6g 
- Đường tổng số: 5g 

138 
Bim bim Ostar khoai 
tây vị tự nhiên 33g 

Gói 500  
O'Star/ 
Orion 

Công ty TNHH 
Thực phẩm Orion 

Vina 
Việt Nam 

+ Khối lượng: 33g±10% 
+ Thành phần: Khoai tây, dầu thực vật, bột gia vị 
khoai tây, muối, hương liệu 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 100g: 
- Năng lượng: 530 kcal 
- Chất béo: 30g 
- Carbohydrat: 57g 
- Chất đạm: 9g 

139 
Bánh lát khoai tây 
Slide vị nguyên bản 
90g 

Ống 420  Slide 
Oriental Food 

Industries 
SDN.BHD 

Malaysia 

+ Khối lượng: 90g 
+ Thành phần: Vẩy khoai tây, dầu thực vật, tinh bột 
khoai tây, tinh bột bắp, đường, muối. 
+ Thành phần dinh dưỡng trung bình trong 100g: 
- Năng lượng: 495 kcal 
- Carbohydrat: 59,8g 
- Chất đạm: 5,4g 
- Chất béo: 26g 

140 
Bim bim Swing vị 
phô mai 

Gói 500  
Swing/ 
Orion 

Công ty TNHH 
Thực phẩm Orion 

Vina 
Việt Nam 

+ Khối lượng: 32g±10% 
+ Thành phần: Khoai tây, dầu thực vật, bột gia vị 
phô mai  
+ Giá trị dinh dưỡng trong 100g:  
- Năng lượng: 560 kcal 
- Chất béo: 34g 
- Carbohydrat: 55g 
- Chất đạm: 6g 
- Đường tổng số: 2g 

141 Giấy ăn vuông 260g Gói  2.100    
Công ty Cổ phần in 

Hàng Không 
Việt Nam 

+ Thành phần: Bột giấy nguyên sinh 
+ Kích thước: 24 x 24 cm ± 1 cm 
+ Định lượng: 17 - 19 ± 10% g/m2 
+ Giấy: 2 lớp 
+ Trọng lượng gói: 260g ± 10% 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số 

lượng 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất Nước sản 

xuất Thông số kỹ thuật 

142 
Dầu gội Clear Mát 
lạnh bạc hà 6g 

Gói    10.080  Clear 
Công ty TNHH 

Quốc tế Unilever 
Việt Nam 

Việt Nam 

+ Khối lượng tịnh: 6g (5,8ml) 
+ Thành phần: Water, Sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidopropyl Beataine, Sodium Chloride, Zinc 
Pyrithione, 
+ Công dụng: sạch gàu mát lạnh bạc hà. 

143 
Dầu gội Dove Phục 
hồi hư tổn 6g 

Gói  3.360  Dove 
Công ty TNHH 

Quốc tế Unilever 
Việt Nam 

Việt Nam 

+ Khối lượng tịnh: 6g (5.8ml) 
+ Thành phần: Water, Sodium Laureth Sulfate, 
Dimethiconol, Cocamidopropyl Betaine, Perfume, 
Glycerin, Sodium Benzoate, Glycol Distearate, 
Carbomer. 
+ Công dụng: phục hồi hư tổn. 

144 Kem xả Dove phục 
hồi hư tổn 6g 

Gói  3.360  Dove 
Công ty TNHH 

Quốc tế Unilever 
Việt Nam 

Việt Nam 

+ Khối lượng tịnh: 6g (6.1ml) 
+ Thành phần: Water, Cetearyl Alcohol, 
Behentrimonium Chloride, Glycerin, 
Dimethiconol/Silsesquioxane Copolymer, 
Dipropylene Glycol, Perfume, Isohexadecane, 
Gluconolactone. 
+ Công dụng: Serum phục hồi hư tổn. 

145 
Sữa tắm Hazerline 
ong chúa hoa ly 6g 

Gói  4.032  Hazeline 
Công ty TNHH 

Quốc tế Unilever 
Việt Nam 

Việt Nam 

+ Khối lượng tịnh: 6g (6ml) 
+ Thành phần: Water, Sodium Laureth sulfate, 
Cocamidopropyl betaine, Fragrance, sodium 
chloride, glycerin, chiết xuất hoa ly, chiết xuất sữa 
ong chúa. 
+ Công dụng: sáng mịn 

146 
Kem đánh răng P/S 
ngừa sâu răng vượt 
trội 100g 

Tuýp  2.000  P/S 
Công ty TNHH 

Quốc tế Unilever 
Việt Nam 

Việt Nam 

+ Khối lượng tịnh: 100g 
+ Thành phần: Calcium carbonate, water, sorbitol, 
hydrated silica. 
+ Công dụng: ngừa sâu răng vượt trội 

147 
Nước xả vải Comfort 
mềm vải dịu nhẹ thơm 
hương phấn 20ml 

Gói 450  Comfort 
Công ty TNHH 

Quốc tế Unilever 
Việt Nam 

Việt Nam 

+ Thể tích thực: 20ml 
+ Thành phần: Di Hydroxyethyl Methyl 
Ammonium Methylsulfate, Silicone, Hydrochloric 
Acid, Etidronic acid, chất thơm, chiết xuất yến 
mạch. 
+ Công dụng: làm mềm vải, mùi dịu nhẹ thơm 
hương phấn 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số 

lượng 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất Nước sản 

xuất Thông số kỹ thuật 

148 
Cháo thịt gà Vifon 
70g 

Gói 200  Vifon 
Công ty cổ phần 

Vifon - Chi nhánh 
Hải Dương 

Việt Nam 

+ Khối lượng: 70g 
+ Thành phần:  
- Phôi cháo: Gạo (60%) 
- Gói thịt gà: Nước, thịt gà, dầu cọ tinh luyện, hành 
tím, mỡ heo, tỏi, nước tương, muối ăn, bột khoai 
mì. 
+ Giá trị dinh dưỡng có trong 70g: 
- Giá trị năng lượng: 155,1 - 258,1 kcal 
- Chất béo: 2,3 - 4,1g 
- Carbohydrat: 29,4 - 49,0g 
- Chất đạm: 4,2 - 6,3g 

149 
Cháo thịt bằm Vifon 
70g 

Gói 200  Vifon 
Công ty Cổ phần 

Vifon - Chi nhánh 
Hải Dương 

Việt Nam 

+ Khối lượng: 70g 
+ Thành phần:  
- Phôi cháo: Gạo (60%) 
- Gói thịt bằm: Nước, thịt heo bằm, giả thịt, dầu cọ 
tinh luyện, hành tím, nước tương, nước mắm, chất 
điều vị, đường tinh luyện, muối ăn. 
+ Giá trị dinh dưỡng có trong 70g: 
- Giá trị năng lượng: 147,9 - 245,5 kcal 
- Chất béo: 1,5 - 2,7g 
- Carbohydrat: 29,4 - 49,0g 
- Chất đạm: 4,2 - 6,3g 

150 
Mì khoai tây Omachi 
xốt bò hầm 81g 

Gói 900  Omachi 
Công ty TNHH 
Một thành viên 

Công nghiệp Masan 
Việt Nam 

+ Khối lượng: 81g 
+ Thành phần:  
- Vắt mì: Bột mì, dầu cọ, tinh bột khoai mì, tinh bột 
khoai tây, muối, nước mắm, chất điều vị. 
- Súp: Dầu cọ, muối, đường, chất điều vị, cà rốt 
sấy, ngò gai, mỡ bò tinh chế, hành tây, nước cốt 
xương thịt bò. 
+ Giá trị dinh dưỡng có trong 81g: 
- Năng lượng: 351,8 kcal 
- Chất béo: 13,8g 
- Carbohydrat: 49,4g 
- Chất đạm: 7,5g 

151 
Nước khoáng Vital 
1.5l 

Chai  3.600  Vital 
Công ty Cổ phần 

BB Vital Holdings 
Việt Nam 

+ Thể tích: 1500ml  
+ Thành phần: Nước khoáng thiên nhiên. 
+ Tổng chất rắn hòa tan: 150 ± 50mg/l 
- Bicarbonate ≤ 150 mg/l 
- Natri ≤ 150 mg/l 
- Calcium ≤ 15 mg/l 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số 

lượng 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất Nước sản 

xuất Thông số kỹ thuật 

152 

Nước uống chứa 
khoáng thiên nhiên vị 
chanh muối Faith 
355ml 

Chai  1.728  
Faith Quang 

Hanh 

Công ty Cổ Phần 
Nước khoáng 
Quảng Ninh 

Việt Nam 
+ Thể tích: 355ml 
+ Thành phần: Nước khoáng thiên nhiên, đường, 
chất tạo khí carbonic, hương chanh, chất bảo quản. 

153 
Trà ô long Tea+ vị 
chanh 450ml 

Chai 960  
Tea+ plus/ 

Ô long 

Công ty TNHH 
nước giải khát 

Suntory PepsiCo 
Việt Nam 

Việt Nam 

+ Thể tích: 450ml 
+ Thành phần: Nước, đường, lá trà và bột trà Ô 
long, chất xơ hòa tan, hương liệu chanh, chất điều 
chỉnh độ acid, hương liệu hoa nhài. 
+ Giá trị dinh dưỡng cho 100ml: 
- Năng lượng: 21 kcal 
- Carbohydrat: 5,3g 

154 
Nước tăng lực Sting 
hương dâu tây đỏ 
330ml 

Chai 540  Sting 

Công ty TNHH 
Nước giải khát 

Suntory PepsiCo 
Việt Nam 

Việt Nam 

+ Thể tích: 330ml 
+ Thành phần: Nước bão hòa CO2, đường, chất 
điều chỉnh độ acid, hương liệu dâu giống tự nhiên. 
+ Giá trị dinh dưỡng cho 330ml: 
- Năng lượng: 186,1 kcal 
- Carbohydrat: 46,5g 

155 
Nước uống có ga 
Pepsi 330ml 

Chai 576  Pepsi 

Công ty TNHH 
Nước giải khát 

Suntory PepsiCo 
Việt Nam 

Việt Nam 

+ Thể tích: 330ml 
+ Thành phần: Nước bão hòa CO2, đường, màu 
tổng hợp, chất điều chỉnh độ acid, cafeinne, hồn 
hợp hương liệu tự nhiên, hương Cola  
+ Giá trị dinh dưỡng cho 330ml: 
- Năng lượng: 106,2 kcal 
- Carbohydrat: 26,4g 

156 
Nước uống Pororo 
hương táo 235ml Chai 288  Pororo 

Công ty TNHH 
Paldo Vina 

Việt Nam 
+ Thể tích: 235ml 
+ Thành phần: Nước, đường, bột sữa, chất điều 
chỉnh độ acid, nước táo cô đặc, hương táo tự nhiên. 

157 
Nước uống điện giải 
Revive 500ml 

Chai  1.440  Revive 

Công ty TNHH 
Nước giải khát 

Suntory PepsiCo 
Việt Nam 

Việt Nam 

+ Thể tích: 500ml 
+ Thành phần: Nước bão hòa CO2, đường, chất 
điều chỉnh độ acid, chất điện giải. 
+ Giá trị dinh dưỡng cho 200ml: 
- Năng lượng: 40 kcal 
- Chất đạm: 0g 
- Chất béo: 0g 
- Carbohydrat: 10g 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số 

lượng 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất Nước sản 

xuất Thông số kỹ thuật 

158 
Trà ô long Tea+ 
450ml 

Chai  1.440  Tea+ Plus 

Công ty TNHH 
nước giải khát 

Suntory PepsiCo 
Việt Nam 

Việt Nam 

+ Thể tích: 450ml 
+ Thành phần: Nước, đường, lá trà và bột trà Ô 
long, hương liệu hoa nhài/lài, chất điều chỉnh độ 
acid. 
+ Giá trị dinh dưỡng cho 100ml: 
- Năng lượng: 19 kcal 
- Carbohydrat: 4,9g 

159 
Nước uống điện giải 
Revive vị chanh muối 
390ml 

Chai  1.440  Revive 

Công ty TNHH 
Nước giải khát 

Suntory PepsiCo 
Việt Nam 

Việt Nam 

+ Thể tích: 390ml 
+ Thành phần: Nước bão hòa CO2, đường, chất 
điều chỉnh độ acid, chất điện giải, hương liệu chanh 
muối. 
+ Giá trị dinh dưỡng cho 390ml: 
- Năng lượng: 85,8 kcal 
- Carbohydrat: 21,45g 

160 
Nước uống Pororo 
hương vị sữa 235ml Chai 288  Pororo 

Công ty TNHH 
Paldo Vina 

Việt Nam 

+ Thể tích: 235ml 
+ Thành phần: Nước, đường, bột sữa, chất điều 
chỉnh độ acid, hương liệu thực phẩm, hương trái 
cây tổng hợp, hương chanh tự nhiên. 

161 
Nước uống Good 
mood vị sữa chua 
450ml 

Chai  1.440  Goodmood 

Công ty TNHH 
nước giải khát 

Suntory PepsiCo 
Việt Nam 

Việt Nam 

+ Thể tích: 450ml 
+ Thành phần: Nước, đường, chất điều chỉnh độ 
acid, hương liệu sữa chua 
+ Giá trị dinh dưỡng cho 200ml: 
- Năng lượng: 44 kcal 
- Carbohydrat: 10,8g 

162 
Nước tăng lực Sting 
nhân sâm 330ml 

Chai 720  Sting 

Công ty TNHH 
nước giải khát 

Suntory PepsiCo 
Việt Nam 

Việt Nam 

+ Thể tích: 330ml 
+ Thành phần: Nước bão hòa CO2, đường, chất 
điều chỉnh độ acid, hương liệu trái cây tổng hợp, 
bột chiết xuất nhân sâm. 
+ Giá trị dinh dưỡng cho 330ml: 
- Năng lượng: 171 - 264 kcal 
- Carbohydrat: 43 - 66g 

163 
Nước uống hương trái 
cây nhiệt đới Pororo 
235ml 

Chai 288  Pororo 
Công ty TNHH 

Paldo Vina 
Việt Nam 

+ Thể tích: 235ml 
+ Thành phần: Nước, đường, bột sữa, chất điều 
chỉnh độ acid, hương liệu thực phẩm hương hoa 
quả nhiệt đới tổng hợp. 

164 
Nước uống Pororo 
hương việt quất 
235ml 

Chai 288  Pororo 
Công ty TNHH 

Paldo Vina 
Việt Nam 

+ Thể tích: 235ml 
+ Thành phần: Nước, đường, bột sữa, chất điều 
chỉnh độ acid, hương liệu thực phẩm hương việt 
quất, hương cam chanh. 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
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lượng 
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165 
Nước uống Pororo 
hương vị dâu 235ml Chai 288  Pororo 

Công ty TNHH 
Paldo Vina 

Việt Nam 
+ Thể tích: 235ml 
+ Thành phần: Nước, đường, bột sữa, nước dâu cô 
đặc, chất điều chỉnh độ acid. 

166 
Thực phẩm dinh 
dưỡng y học Ensure 
Gold 380g 

Hộp  1.440  Ensure 
Abbott 

Manufacturing 
Private Limited 

Singapore 

- Khối lượng: 380g  
- Thành phần: Tinh bột bắp thủy phân, dầu thực vật 
(dầu hướng dương giàu oleic, dầu đậu nành, dầu hạt 
cải), sucrose, natri caseinat, đạm đậu nành tinh chế, 
oligofructose, đạm whey cô đặc, khoáng chất. 
- Giá trị dinh dưỡng trong 100ml:  
+ Năng lượng 114 kcal ; Chất béo: 3,69g  
+ Carbohydrat: 14,81g ;  Chất xơ: 1,09g  
+ Đạm: 4,57 g 

167 
Thực phẩm dinh 
dưỡng y học Ensure 
Gold 237ml 

Chai 
nhựa 

 7.200  Ensure 
Abbott 

Nutrition 
Hoa Kỳ 

- Thể tích thực: 237ml 
- Thành phần: Nước, maltodextrin bắp, đường, dầu 
hướng dương giàu oleic, natri caseinat, đạm đậu 
nành tinh chế, khoáng chất 
- Giá trị dinh dưỡng trong 237ml:  
+ Năng lượng: 270 kcal; Chất béo: 9g 
+ Carbohydrat: 37g;  Chất xơ: 2,5g 
+ Đạm: 11g  

168 
Khăn ướt em bé 
không mùi hương 
Bobby 80 miếng 

Gói 648  Bobby 
Công ty cổ phần 
Diana Unicharm 

Việt Nam 

- Kích thước: 145 x 155 mm 
- Thành phần: Vải không dệt 
(spunlaceViscose/Cellulose/PE/PET); Nước tinh 
khiết; Sodium Benzoate(0.4%); Citric Acid; FEG-
60 Hydrogenated Castor Oil;  Polyaminopropyl 
biguanide; Aloe barbadensis leaf juice; Propylene 
Glycol; EDTA-2Na; Nano Silver Particles. 
- Không mùi hương 
- Quy cách: 80 miếng/gói 

169 
Khăn ướt Fressi Baby 
care nắp nhựa 80 
miếng 

Gói 648  
Fressi Baby 

care  
Công ty cổ phần 
Diana Unicharm 

Việt Nam 

- Kích thước: 140 x 195 mm 
- Thành phần: Vải không dệt (spunlace 
Viscose/Cellulose/PE/PET); Nước tinh khiết; 
Sodium Benzoate(0.4%); Citric Acid; FEG-60 
Hydrogenated Castor Oil;  Polyaminopropyl 
biguanide; Aloe barbadensis leaf juice; Propylene 
Glycol; EDTA-2Na; Nano Silver Particles. 
- Quy cách: 80 miếng/gói 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số 

lượng 
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170 Tã dán Caryn L10 Gói 540  Caryn 
Công ty cổ phần 
Diana Unicharm 

Việt Nam 

- Kích thước vòng hông: 68 - 122 cm 
-Thành phần: Vải không dệt, Bông Cellulose, Hạt 
siêu thấm, PE, PP, Chun, Polyme kết dính, Hương 
gừng trắng, Vitamin E, Chất kháng khuẩn. 
- Quy cách: 10 miếng/gói 

171 
Tấm đệm lót Caryn 
L10 

Gói 720  Caryn 
Công ty cổ phần 
Diana Unicharm 

Việt Nam 

- Kích thước: 42 x 72 cm 
-Thành phần: Vải không dệt, Bông Cellulose, Hạt 
siêu thấm, PE, Giấy, Polyme kết dính, Giấy tráng 
silicon, Chất kháng khuẩn, Nano bạc 
- Quy cách: 10 miếng/gói 

172 
Băng vệ sinh Diana 
Super Night 35 

Gói 250  
Diana Super 

Night 
Công ty cổ phần 
Diana Unicharm 

Việt Nam 

- Kích thước: Chiều dài miếng sản phẩm: 350 mm; 
Chiều rộng miếng sản phẩm: 160 mm 
-Thành phần: Vải không dệt, Bông Cellulose, Hạt 
siêu thấm, PE, PP, Chung, Giấy tráng silicon 
- Quy cách: 3 miếng/gói 

173 
Băng vệ sinh Diana 
siêu thấm khô thoáng 
siêu mỏng cánh 23 cm 

Gói 500  Diana 
Công ty cổ phần 
Diana Unicharm 

Việt Nam 

- Kích thước: Chiều dài miếng sản phẩm: 230 mm; 
Chiều rộng miếng sản phẩm: 150 mm 
- Thành phần: Vải không dệt, Bông Cellulose, Hạt 
siêu thấm, PE, Giấy tráng silicon, Polyme kết dính, 
Chất kháng khuẩn, Nano Bạc, Hương, Vitamin E 
- Quy cách: 8 miếng/gói 

174 
Băng vệ sinh Diana 
hàng ngày kháng 
khuẩn mỏng vừa 

Gói 300  Diana 
Công ty cổ phần 
Diana Unicharm 

Việt Nam 

- Kích thước: Chiều dài miếng sản phẩm:155mm; 
Chiều rộng miếng sản phẩm: 68 mm 
- Thành phần: Vải không dệt, Bông Cellulose, PE, 
Giấy tráng silicon, Polyme kết dính, Chất kháng 
khuẩn, Nano Bạc, Hương, Tinh dầu 
- Quy cách: 8 miếng/gói 

175 Tã dán Caryn XL10 Gói   90  Caryn 
Công ty cổ phần 
Diana Unicharm 

Việt Nam 

- Kích thước vòng hông: 86 - 135 cm 
-Thành phần: Vải không dệt, Bông Cellulose, Hạt 
siêu thấm, PE, PP, Chun, Polyme kết dính, Hương 
gừng trắng, Vitamin E, Chất kháng khuẩn. 
- Quy cách: 10 miếng/gói 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số 

lượng 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất Nước sản 

xuất Thông số kỹ thuật 

176 
Tã dán tiết kiệm 
Caryn ML10 

Gói 250  Caryn 
Công ty cổ phần 
Diana Unicharm 

Việt Nam 

- Kích thước vòng hông: 65 - 110 cm 
-Thành phần: Vải không dệt, Bông Cellulose, Hạt 
siêu thấm, PE, PP, Chun, Polyme kết dính, Hương 
bạc hà 
- Quy cách: 10 miếng/gói 

177 
Sản phẩm dinh dưỡng 
Varna Clostrum Lon 120  

 Vama 
 Colostrum,/ 

 Colos 
 lmmunel 

SMC Nutrition 
 PTE LTD  Singapore 

+ Khối lượng: 850 g 
+ Thành Phần :hỗn hợp đạm đầu nành và chất béo 
Thực vật, maltodextrin, đường sucrose, calci 
caseinat, chất xơ thực phẩm,hương vị... 
+ Giá trị dinh dưỡng trung bình Tính trong 100g 
. Năng lượng: 433Kcal 
. Chất đạm: 16 g 
. Chất béo: 14 g 
. Chất tinh bột đường : 60g 
. có Vitamin và khoáng chất  

178 
Thực phẩm dinh 
dưỡng Y Học Varna 
Diabetes 

Lon 180  
Vama 

 Diabetes 
SMC Nutrition PTE 

LTD 
Singapore 

+ Khối lượng :  850g 
+ Thành Phần : Isomailtulose,hỗn hợp đạm đậu 
nành và chất béo thực vật, đạm đậu nành , chát xơ 
thực phẩm 
+ Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g: 
. Năng lượng: 398Kcal 
. Chất đạm: 20g 
. Chất béo: 10g 
. Chất tính bột đường : 55g 
. Có Vitamin và khoáng chất  

179 
Sản phẩm dinh dưỡng 
pha sẵn Varna 
Diabetes 

Chai 720  
Vama 

 Diabetes 

Công ty cổ phần 
thực phẩm Dinh 
Dưỡng Nutifood 

Việt Nam 

+ Dung tích :237 ml 
+ Thành Phần: Nước,đạm sữa ,maltodextrin đường 
Erythritol ,isomaltulose ,đạm đậu nành , chất 
khoáng . 
+ Giá Trị trung bình trong 237 ml: 
. Năng lượng: 182 kcal 
. Chất đạm: 10.2g 
. Chất béo:7.8 g 
. Chất tính bột đường: 21,3 g 
. Có khoáng chất và vitamin 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số 

lượng 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất Nước sản 

xuất Thông số kỹ thuật 

180 
Sản phẩm dinh dưỡng 
pha sẵn Varna 
Clostrum 

Chai 720  

 Vama 
 Colostrum,/ 

 Colos 
 lmmunel 

Công ty cổ phần 
thực phẩm Dinh 
Dưỡng Nutifood 

Việt Nam 

+ Dung tích 237 ML 
+ Thành Phần : Nước ,đạm sữa ,maltodextrin, đậu 
nành , khoáng chất ,MCT ,Vitamin, Immunel. 
. Giá Trị Trung bình trong 237 ml: 
. Năng lượng: 252 Kcal 
. Chất đạm: 9,3 g 
. Chất béo: 8,2 g 
. Cacbonhydrat: 35 g 
. Có khoáng chất và vitamin 

181 
Thực phẩm dinh 
dưỡng y học Leanpro 
10+ 

Lon 288  Leanpro 10+ 
Công ty Cổ phần 

dinh dưỡng 
Nutricare 

Việt Nam 

+ Khối lượng: 900g 
+ Thành phần: Đạm sữa whey, đạm sữa casein, 
đạm đậu nành tinh chế, đường, béo thực vật, 
vitamin, lactium, tinh chất Oliu, lợi khuẩn, hương 
vani. 
+ Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g: 
- Năng lượng: 460kcal 
- Chất đạm: 22g 
- Arginine: 0,9g 
- Chất béo: 19,5g 
- Omega 3: 200mg 
- Omega 6: 800mg 

182 
Bánh Dorayaki Kido 
chà bông xốt bơ 150g 

Gói 720  Kido 
Chi nhánh công ty 
cổ phần tập đoàn 

Kido 
Việt Nam 

+ Thành phần: Trứng gà, bột mì, xốt bơ, đường, 
dầu thực vật, chà bông heo, muối. 
+ Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g: 
- Năng lượng: 379 kcal 
- Chất béo: 19g 
- Chất đạm: 9,89g 
- Carbohydrat: 42,1g 

183 
Bánh lát khoai tây 
Slide vị phô mai 90g 

Ống 100  Slide 
Oriental Food 

Industries 
SDN.BHD 

Malaysia 

+ Khối lượng: 90g 
+ Thành phần: Vẩy khoai tây, dầu thực vật, bột gia 
vị phô mai, tinh bột khoai tây, tinh bột bắp, đường, 
muối. 

184 
Sữa lúa mạch Milo 
180ml 

Hộp  3.456  Milo 
Công ty TNHH 

Nestle Việt Nam 
Việt Nam 

+ Thành phần: Sữa, nước, protomalt, đường, dầu 
thực vật, bột ca cao, siro glucose, khoáng chất. 
+ Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 180ml: 
- Năng lượng: 109 kcal 
- Chất béo: 3,5g 
- Chất đạm: 2,6g 
- Carbohydrat: 17g 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số 

lượng 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất Nước sản 

xuất Thông số kỹ thuật 

185 
Sữa hạt đậu nành 
hạnh nhân Vinamilk 
180ml 

Hộp 500  Vinamilk 
Công ty Cổ phần 

Sữa Việt Nam 
Việt Nam 

+ Thể tích thực: 180ml 
+ Thành phần: Sữa chiết từ đậu nành nguyên hạt 
(48,5%), nước, đường (5%), dầu thực vật, đậu 
phộng nghiền, hạnh nhân nghiền, chất nhũ hóa, 
muối ăn, hương liệu tổng hợp. 
+ Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml: 
- Năng lượng: 59,5 kcal 
- Chất béo: 3,5g 
- Chất đạm: 1,2g 
- Carbohydrat: 5,8g 

186 
Sữa hạt đậu nành đậu 
đỏ Vinamilk 180ml Hộp 500  Vinamilk 

Công ty Cổ phần 
Sữa Việt Nam 

Việt Nam 

+ Thể tích thực: 180ml 
+ Thành phần: Sữa chiết từ đậu nành nguyên hạt 
(63,8%), nước, đường (6%), chiết xuất đậu đỏ, dầu 
thực vật, chất nhũ hóa, bột sữa dừa, hương liệu tổng 
hợp. 
+ Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml: 
- Năng lượng: 61,7 kcal 
- Chất béo: 2,5g 
- Chất đạm: 1,3g 
- Carbohydrat: 8,5g 

187 
Sữa hạt đậu nành óc 
chó Vinamilk 180ml Hộp 500  Vinamilk 

Công ty Cổ phần 
Sữa Việt Nam Việt Nam 

+ Thể tích thực: 180ml 
+ Thành phần: Sữa chiết từ đậu nành nguyên hạt 
(48,5%), nước, đường (5%), dầu thực vật, đậu 
phộng nghiền, chiết xuất hạt óc chó (5,1g/l), chất 
nhũ hóa, muối ăn, hương liệu tổng hợp. 
+ Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml: 
- Năng lượng: 58,9 kcal 
- Chất béo: 3,3g 
- Chất đạm: 1,1g 
- Carbohydrat: 6,2g 

188 
Sữa tươi tiệt trùng 
không đường 
Vinamilk 180ml 

Hộp  2.880  Vinamilk 
Công ty Cổ phần 

Sữa Việt Nam 
Việt Nam 

+ Thể tích thực: 180ml 
+ Thành phần: Sữa tươi (99,7%), chất ổn định, 
vitamin, khoáng chất. 
+ Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml: 
- Năng lượng: 60,3 kcal 
- Chất béo: 3,5g 
- Chất đạm: 3,1g 
- Carbohydrat: 4,1g 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số 

lượng 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất Nước sản 

xuất Thông số kỹ thuật 

189 
Sữa tươi tiệt trùng có 
đường Vinamilk 
180ml 

Hộp  4.320  Vinamilk 
Công ty Cổ phần 

Sữa Việt Nam 
Việt Nam 

+ Thể tích thực: 180ml 
+ Thành phần: Sữa tươi (96%), đường (3,8%), chất 
ổn định, vitamin, khoáng chất. 
+ Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml: 
- Năng lượng: 72,9 kcal 
- Chất béo: 3,3g 
- Chất đạm: 3g 
- Carbohydrat: 7,8g 

190 
Sữa chua uống men 
sống Probi 130ml Chai 720  Probi 

Công ty Cổ phần 
Sữa Việt Nam 

Việt Nam 

+ Thể tích thực: 130ml 
+ Thành phần: Nước, đường, sữa bột tách béo 
(3,3%), xiro fructoza, chất ổn định, Vitamin D3. 
+ Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml: 
- Năng lượng: 63,6 kcal 
- Chất béo: < 0,1g 
- Chất đạm: 1,1g 
- Carbohydrat: 14,8g 

191 
Sữa tươi tiệt trùng có 
đường TH true milk 
180ml 

Hộp  8.640  TH true milk 
Công ty Cổ phần 

sữa TH 
Việt Nam 

+ Thể tích: 180 ml 
+ Thành phần: Sữa hoàn toàn từ sữa bò tươi, 
đường, chất ổn định. 

192 
Sữa chua có đường 
TH true milk yogurt 
100g 

Hộp  5.760  TH true milk 
Công ty Cổ phần 

sữa TH 
Việt Nam 

+ Khối lượng: 100g 
+ Thành phần: Sữa bò tươi , đường, chất ổn định, 
men Streptococcus thermophilus và Lactobacillus 
bulgaricus. 

193 
Sữa đặc Ông Thọ tuýp 
165G 

Tuýp 288  
Ông Thọ 
Vinamilk  

Công ty Cổ phần 
Sữa Việt Nam 

Việt Nam 
+ Khối lượng: 165g 
+ Thành phần: đường, sữa, dầu thực vật, chất nhũ 
hóa. 

194 
Ngũ cốc dinh dưỡng 
Nutifood Canxi 500g 

Gói   84  Nutifood 

Công ty cổ phần 
thực phẩm dinh 
dưỡng Nutifood 

Bình Dương 

Việt Nam 

+ Thành phần: Chất béo thực vật, chất nhũ hóa, 
chất chống đông vón, ngũ cốc, đường sucrose, 
vitamin và khoáng chất. 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 100g: 
- Năng lượng: 449 kcal 
- Carbohydrat: 80g 
- Chất béo: 12,5g 
- Chất đạm: 4,2g 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
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lượng 
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195 
Mì khoai tây Cung 
Đình hương vị gà hầm 
65g 

Ly 408  Cung Đình 
Công ty Cổ phần 
Công nghệ thực 
phẩm Châu Á 

Việt Nam 

+ Thành phần:  
- Vắt sợi: Bột mì, dầu cọ, tinh bột khoai mì, tinh bột 
khoai tây, muối, chất điều vị, bột trứng. 
- Gói xốt: Nước, dầu thực vật, muối, hành, chất 
điều vị. 
- Gói rau: Giả thịt, rau sấy. 
+ Giá trị dinh dưỡng có trong 65g: 
- Năng lượng: 282,44 kcal 
- Chất béo: 11,04g 
- Carbohydrat: 40,17g 
- Chất đạm: 5,6g 

196 
Mì khoai tây Cung 
Đình hương vị lẩu 
tôm chua cay 71g 

Ly 432  Cung Đình 
Công ty Cổ phần 
Công nghệ thực 
phẩm Châu Á 

Việt Nam 

+ Thành phần:  
- Vắt sợi: Bột mì, dầu cọ, tinh bột khoai mì, tinh bột 
khoai tây, muối, chất điều vị. 
- Gói xốt: Nước, hành, dầu thực vật, muối, đường, 
hành, chất điều vị. 
- Gói tương ớt: giấm, đường, dầu thực vật, bột ớt. 
- Gói rau: Giả thịt, rau sấy 
+ Giá trị dinh dưỡng có trong 71g: 
- Giá trị năng lượng: 296,07 kcal 
- Chất béo: 12,46g 
- Carbohydrat: 40,21g 
- Chất đạm: 5,77g 

197 
Mỳ ly handy Hảo Hảo 
hương vị tôm chua 
cay 67g 

Ly 576  Hảo Hảo 
Công ty Cổ phần 

Acecook Việt Nam 
Việt Nam 

+ Thành phần:  
- Vắt mì: Bột mì, dầu cọ, tinh bột khoai mì, muối, 
đường, nước mắm, chất điều vị. 
- Các gói gia vị: Đường, dầu cọ, muối, protein sấy 
hương vị tôm, chất điều vị. 
+ Giá trị dinh dưỡng có trong 67g: 
- Năng lượng: 288 kcal 
- Chất béo: 10,9g 
- Carbohydrat: 40,3g 
- Chất đạm: 7,1g 

198 
Nước khoáng Lavie 
500ml 

Chai  4.440  Lavie 
Công ty TNHH La 

Vie 
Việt Nam 

+ Thể tích: 500ml 
+ Thành phần: Nước khoáng thiên nhiên.  
+ Tổng chất rắn hòa tan: 155-300 mg/l 
- Hydrocarbonat: 118-300mg/l 
- Natri: 20-70mg/l 
- Calci: 10-35mg/l 
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199 
Nước khoáng Lavie 
1,5l 

chai  2.208  Lavie 
Công ty TNHH La 

Vie 
Việt Nam 

+ Thể tích: 1500ml 
+ Thành phần: Nước khoáng thiên nhiên.  
+ Tổng chất rắn hòa tan: 155-300 mg/l 
- Hydrocarbonat: 118-300mg/l 
- Natri: 20-70mg/l 
- Calci: 10-35mg/l 

200 
Nước tinh khiết TH 
true 500ml 

Chai  2.880  
TH true 
water 

Công ty Cổ phần 
sữa TH 

Việt Nam Thành phần: Nước tinh khiết 

201 
Nước tinh khiết TH 
true 1,5l Chai  1.440  

TH true 
water 

Công ty Cổ phần 
sữa TH Việt Nam Thành phần: Nước tinh khiết 

202 
Nước trà xanh Không 
Độ vị chanh 455ml Chai  3.120  Không độ 

Công ty TNHH 
Numberone Chu 

Lai 
Việt Nam 

+ Thể tích: 455ml 
+ Thành phần: Nước, đường, trà xanh, vitamin C, 
hương chanh giống tự nhiên, chất điều chỉnh độ 
acid. 
+ Giá trị dinh dưỡng cho 100ml: 
- Năng lượng ≥ 20 kcal 
- Đường: ≥ 5g 

203 
Nước tăng lực vị cà 
phê Wake up 247 
330ml 

Chai  3.120  Wake up 
247 

Công ty TNHH 
Một thành viên 

Masan MB 
Việt Nam 

+ Thể tích: 330ml 
+ Thành phần: Nước, đường, chất tạo khí carbonic, 
chất tạo màu caramel, hương liệu tông hợp, chất 
điều chỉnh độ acid. 

204 
Twister- Nước cam ép 
Tropicana 450ml 

Chai 250  Twister 

Công ty TNHH 
nước giải khát 

Suntory PepsiCo 
Việt Nam 

Việt Nam 

+ Thành phần: Nước , đường, nước cam hoàn 
nguyên từ nước cam cô đặc, chất điều chỉnh độ 
acid, vitamin C, hương liệu cam. 
+ Giá trị dinh dưỡng cho 200ml: 
- Năng lượng: 73,6 kcal 
- Carbohydrat: 18,4g 

205 
Nước tăng lực 
RedBull 250ml 

Lon  6.000  RedBull 
T.C Pharmaceutical 
Industries Co.LTD 

Thái Lan 

+ Thành phần: Water, sucrose, acidity regulator, 
taurine, cafein. 
+ Giá trị dinh dưỡng cho 250ml: 
- Năng lượng: 180 kcal 
- Tổng Carbohydrat: 45g 
- Đường: 39g 

206 
Nước dừa Cocoxim 
330ml 

Hộp  1.440  Cocoxim 
Công ty CP XNK 

Bến Tre (Betrimex) 
Việt Nam 

+ Thành phần: Nước dừa, đường, hương dừa tự 
nhiên 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 330ml: 
- Năng lượng: 70 kcal 
- Carbohydrate: 17g 
- Đường: 12g 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số 

lượng 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất Nước sản 

xuất Thông số kỹ thuật 

207 
Nước uống sữa trái 
cây chuối tự nhiên TH 
true juice milk 300ml 

Chai 500  
TH true 

juice milk 

Công ty TNHH 
Nước tinh khiết Núi 

Tiên 
Việt Nam 

+ Thành phần: Nước, sữa bò tươi, đường, chuối, 
chất ổn định, chất điều chỉnh độ acid. 
+ Giá trị dinh dưỡng cho 100ml: 
- Năng lượng: 47,4 kcal 
- Chất đạm: 0,5g 
- Chất béo: 0,6g 
- Carbohydrat: 10g 

208 

Nước uống sữa trái 
cây hương dâu 
Tropicana Twister 
Juicy milk 320ml 

Chai 500  Twister 

Công ty TNHH 
nước giải khát 

Suntory PepsiCo 
Việt Nam 

Việt Nam 

+ Thể tích: 320ml 
+ Thành phần: Nước, sữa từ sữa bột, nước ép táo, 
đường, chất điều chỉnh độ acid, chất ổn định. 
+ Giá trị dinh dưỡng cho 320ml: 
- Năng lượng: 115,9 - 173,2 kcal 
- Chất đạm: 1,2 - 2g 
- Chất béo: 1,5 - 2,3g 
- Carbohydrat: 25,4 - 38,6g 

209 
Trà chanh sả Tea 365 
500ml 

Chai 576  Tea 365 
Công ty TNHH 
Một thành viên 

Masan HG 
Việt Nam 

+ Thể tích: 500 ml 
+ Thành phần: Nước, đường, trà xanh, hương liệu 
giống tự nhiên, hương liệu chanh sả, đài hoa bụt 
giấm. 

210 
Trà mật ong Tea 365 
500ml 

Chai 576  Tea 365 
Công ty TNHH 
Một thành viên 

Masan HG 
Việt Nam 

+ Thể tích: 500 ml 
+ Thành phần: Nước, đường, xirô Fructose-glucose, 
trà xanh, hương liệu giống tự nhiên, hương liệu mật 
ong tổng hợp. 

211 
Cà phê hoà tan King 
Coffee 3 in 1 288g 

Hộp 120  King Coffee 

Công ty TNHH 
TNI King Coffee - 

chi nhánh Tân 
Uyên 

Việt Nam 

+ Khối lượng: 288g 
+ Số lượng: 18 gói/hộp 
+ Thành phần: Đường, bột kem không sữa, cà phê 
hòa tan, muối 

212 
Sữa uống lên men 
Yakult có đường 65ml chai  1.000  Yakult 

Công ty TNHH 
Yakult Việt Nam 

Việt Nam 

+Thành phần: Nước, đường, sữa bột gầy, hương 
sữa chua, khuẩn probiotic Lacticaseibacillus 
paracasei Shirota 
+Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml: 
-Năng lượng: 80 kcal 
-Chất béo: ≤ 0,5g 
-Chất đạm: 1,2g 
-Carbohydrat: 18,5g 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số 

lượng 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất Nước sản 

xuất Thông số kỹ thuật 

213 
Sữa uống lên men 
Yakult ít đường 65ml chai 600  Yakult 

Công ty TNHH 
Yakult Việt Nam 

Việt Nam 

+Thành phần: Nước, chất tạo ngọt xiro maltilol 
tổng hợp, đường, sữa bột gầy, hương sữa chua tự 
nhiên và giống tự nhiên, khuẩn probiotic 
Lacticaseibacillus paracasei Shirota 
+Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml: 
-Năng lượng: 61 kcal 
-Chất béo: ≤ 0,5g 
-Chất đạm: 1,2g 
-Carbohydrat: 14,1g 

214 
Lương khô Hà Nội 
tổng hợp 45g 

Thanh 600  Hà Nội 
Công ty TNHH sản 
xuất và kinh doanh 
thương mại Hà Nội 

Việt Nam 

+Thành phần: Bột mì, đường, dextrose 
monohydrate, dầu thực vật, sữa bột, hạt điều, chất 
tạo xốp, muối ăn, chất nhũ hóa, vani, hương liệu 
tổng hợp. 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 100g: 
- Năng lượng: 386 - 491 kcal 
- Carbohydrat: 68 - 80g 
- Chất béo: 10 - 15g 
- Chất đạm: 6 - 9g 

215 
Lương khô Hà Nội 
đậu xanh 45g 

Thanh 300  Hà Nội 
Công ty TNHH Sản 

xuất kinh doanh 
thương mại Hà Nội 

Việt Nam 

+ Thành phần: Bột mì, đường, dextrose 
monohydrate, dầu thực vật, sữa bột, đậu xanh 
nguyên chất, chất tạo xốp, muối ăn, chất nhũ hóa, 
vani, hương liệu tổng hợp. 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 100g: 
- Năng lượng: 386 - 491 kcal 
- Carbohydrat: 68 - 80g 
- Chất béo: 10 - 15g 
- Chất đạm: 6 - 9g 

216 
Lương khô Hà Nội 
ngũ cốc 250g 

Gói 288  Hà Nội 
Công ty TNHH Sản 

xuất kinh doanh 
thương mại Hà Nội 

Việt Nam 

+ Thành phần: Bột mì, đường trắng, dầu thực vật, 
sữa bột, mè đen, trứng, chất tạo xốp, muối ăn, chất 
nhũ hóa, hương liệu thực phẩm. 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 100g: 
- Năng lượng: 386 - 487 kcal 
- Carbohydrat: 68 - 80g 
- Chất béo: 10 - 15g 
- Chất đạm: 6 - 8g 

217 Bánh mì hoa cúc 260g Cái  1.000  Tuấn Linh 

Công ty cổ phần 
đầu tư và thương 

mại sản xuất Tuấn 
Linh 

Việt Nam 
+ Khối lượng: 260g 
+ Thành phần: Bột mì, đường, bơ thực vật, trứng, 
sữa bột, chất giữ ẩm, men. 

218 
Bánh bông lan tươi 
120g 

Cái 500    
Longhai 

Zhengwang Food 
Co.Ltd 

Trung 
Quốc 

Thành phần: Trứng, bột mì, đường trắng, dầu thực 
vật, chất lỏng Sorbitol, sữa bột nguyên kem. 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
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lượng 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất Nước sản 
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219 
Bánh mì nho dừa 
250g 

Cái  1.000  Tuấn Linh 

Công ty Cổ phần 
đầu tư và thương 

mại sản xuất Tuấn 
Linh 

Việt Nam 
Thành phần: Bột mì, đường, bơ thực vật, trứng, sữa 
bột, chất giữ ẩm, men, nho khô, cơm dừa. 

220 
Bánh mì sấy bơ 
đường 250g 

Gói 250  Tuấn Linh 

Công ty Cổ phần 
đầu tư và thương 

mại sản xuất Tuấn 
Linh 

Việt Nam 

+ Khối lượng: 250g  
+ Thành phần: Bột mì, đường, bơ thực vật, trứng, 
sữa bột, chất giữ ẩm, men, dầu olin tinh luyện, 
muối, hương bơ, sữa tổng hợp. 

221 Kẹo gừng Migita 70g Gói 150  Migita 

Nhà máy Bibica 
Biên Hòa - Chi 

nhánh Công ty Cổ 
Phần Bibica 

Việt Nam 

+ Thành phần: Đường, mạch nha, gừng tươi, hương 
liệu gừng tổng hợp, muối. 
+ Thông tin dinh dưỡng tính trên 16,5g: 
- Năng lượng: 63,3 kcal 
- Carbohydrat: 15,9g 
- Đường tổng số: 16g 
- Chất đạm: 0g 
- Chất béo: 0g 

222 
Xúc xích dinh dưỡng 
thịt heo Ponnie 95g 

Gói  1.000  Ponnie 
Công ty Cổ phần 

Masan Jinju 
Việt Nam 

+ Thành phần: Thịt heo, nước, chất ổn định, đạm 
đậu nành, đường, muối, chất điều chỉnh độ acid. 
+ Thành phần dinh dưỡng trong 100g: 
- Năng lượng ≥ 140,6 kcal 
- Chất béo < 16g 
- Carbohydrat ≥ 8,2g 
- Chất đạm ≥ 7,6g 

223 Tăm bông vệ sinh tai 
cao cấp Tú Phương 

Gói 250  Tú Phương 
Công ty cổ phần 
Thiên Trường 

Thành 
Việt Nam + Thành phần: Bông tự nhiên, thân que nhựa 

+ Quy cách: 90 que/gói ± 15 que. 

224 Tăm chỉ nha khoa Hộp 250  Environment 

Công ty TNHH 
phát triển công 
nghệ KSH Môi 

trường xanh 

Việt Nam 
+ Chất liệu: Cán nhựa, chỉ tơ nha khoa 
+ Kích thước: Dài 5-7,5 cm 
+ Quy cách: 50 cái/hộp ± 10 cái 

225 Rơ Lưỡi Softtana Gói 250  Softtana 
Cơ sở sản xuất 
bông, băng, gạc 

Thiên Phú 
Việt Nam 

+ Thành phần: sợi nguyên chất, siêu mịn và mềm 
mại 
+ Công dụng: Vệ sinh sạch sẽ khoang miệng, lưỡi, 
nướu và răng giúp phòng ngừa các bệnh về răng 
miệng 

226 
Khăn bông cao cấp 
Hoakoyo 28 cm x 48 
cm 

Cái  2.500  Hoakoyo Công ty TNHH 
Hoakoyo 

Việt Nam 
+ Thành phần: 100% Cotton 
+ Trọng lượng 65g 
+ Kích thước: 28 cm x 48 cm ± 10% 

227 
Băng thun y tế Bảo 
Thạch 

Cuộn  1.000  Bảo Thạch 
Công ty Cổ phần 
Châu Ngọc Thạch 

Việt Nam 
+ Thành phần: Làm từ sợi Polyester và cao su thiên 
nhiên 
+ Kích thước: 0,1m x 4m ± 10% 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
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lượng 
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228 
Tất vải dệt kim dành 
cho nam 

Đôi 250     Việt Nam 
+ Chất liệu: Vải polyesster có độ đàn hồi tốt 
+ Kích thước: Freesize 

229 Túi bạt Cái 100     Việt Nam 
+ Chất liệu: Vải bạt nhựa 
+ Kích thước: Dài x rộng x cao = 45 x 20 x 60 cm ± 
10% 

230 Dao cạo râu Tiger Cái  1.000  Tiger 
Công ty TNHH 

MTV Viễn Đông 
Sài Gòn 

Việt Nam 
Chất liệu: Nhựa Polypropylene, hips, 2 lưỡi dao với 
thép không gỉ 

231 Khăn vải trắng Cái  2.500     Việt Nam 
+ Thành phần: Vải dệt 
+ Màu sắc: Trắng 
+ Kích thước: 31 x 42 cm (± 10%) 

232 
Bàn chải đánh răng 
Diamond Dr.Happy 

Cái  2.500  
Diamond 
Dr.Happy 

Công ty TNHH Sản 
xuất thương mại 
Liên Thành Phát 

Việt Nam 
+ Thành phần: Nylon, nhựa PP, Nhựa TPE 
+ Khối lượng: 15g 

233 
Khẩu trang Xuân 
Dương 5D 

Gói  1.200  Xuân Dương 
Công ty TNHH 

MTV Xuân Dương 
HD 

Việt Nam 
+ Số lượng ≥ 10 chiếc/gói. 
+ Chất liệu: Vải không dệt, nẹp mũi, dây thun. 

234 
Khăn ướt Baby Mạnh 
Quân 120 tờ 

Gói 720  
Baby Mạnh 

Quân 

Công ty TNHH 
Thương Mại tổng 
hợp Mạnh Quân 

Việt Nam 

+ Thành phần: Vải không dệt, nước tinh khiết, tinh 
chất lô hội, chất dưỡng da, chất giữ ẩm, hương tự 
nhiên, vitamin e 
+ Quy cách: 120 tờ/gói 
+ Kích thước: 20 x 15cm (± 10%) 

235 Nước súc miệng thảo 
dược Kingphar 500ml Chai 200  Kingphar 

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại 
Vinh Thịnh Vượng 

Việt Nam 

+ Thành phần: NaCl, Chlorhexidine Digluconate, 
Allantoin, Mentha Piperita Leaf Extract, 
Cinnamomum Zeylanicum Bark Essential oil. 
+ Tác dụng: Làm sạch khoang miệng, loại bỏ mảng 
bám và làm sạch kẽ răng 

236 
Nước muối sinh lý 
Nanostar 520ml 

Chai  4.000  Nanostar 
Chi nhánh Công ty 
TNHH Dược phẩm 

Nam Sơn 
Việt Nam 

+ Thành phần: Nước tinh khiết 520ml, NaCl 4,68g. 
+ Tác dụng: Vệ sinh răng miệng, họng, rửa mũi, 
làm sạch da, loại bỏ mụn trứng cá. 

237 
Bình xịt xua đuổi côn 
trùng Fly Away 60ml 

Chai   50  Bảo Linh 
Công ty Đông nam 

dược Bảo Linh 
Việt Nam 

+ Thành phần: Hoạt chất: Tinh dầu sả 99%, Alpha 
Terpineol, tinh dầu bạc hà, tinh dầu long não, tinh 
dầu tràm, chất trơ. 
+ Tác dụng: Xua đuổi muỗi 

238 
Dung dịch tắm khô 
Susupharma 500ml 

Chai 100  Susupharma 
Công ty TNHH vật 
tư y tế Việt Nam 

Việt Nam 

+ Thành phần: Purifiel Water, Ethanol, Isopropyl 
alcohol, Glycerin, Chlorhexidine Gluconate, Aloe 
Vera leaf extract. 
+ Công dụng: Dùng làm sạch da và tóc không cần 
dùng nước giúp kháng khuẩn, khử mùi hôi, duy trì 
độ ẩm không gây khô da và tóc 
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239 
Dung dịch gội khô 
Susupharma 500ml 

Chai 150  Susupharma 
Công ty TNHH vật 
tư y tế Việt Nam 

Việt Nam 

+ Thành phần: Purifiel Water, Ethanol, Isopropyl 
alcohol, Glycerin, Chlorhexidine Gluconate, Aloe 
Vera leaf extract. 
+ Công dụng: Dùng làm sạch da và tóc không cần 
dùng nước giúp kháng khuẩn, khử mùi hôi, duy trì 
độ ẩm không gây khô da và tóc 

240 
Cà phê sữa Birdy 
170ml 

Lon 500  Birdy 
Công ty TNHH 
Nihon Canpack 

Việt Nam 

+ Thể tích: 170ml 
+ Thành phần: Nước, đường, sữa bột, bột cà phê, 
chất điều chỉnh độ acid, hương cà phê tổng hợp. 
+ Giá trị dinh dưỡng cho 100ml: 
- Năng lượng: 32-57 kcal 
- Carbohydrat: ≥ 6g 

241 
Cà phê đen Birdy 
170ml 

Lon 500  Birdy 
Công ty TNHH 
Nihon Canpack 

Việt Nam 

+ Thành phần: Nước, đường, bột cà phê, chất điều 
chỉnh độ acid, hương cà phê tổng hợp 
+ Giá trị dinh dưỡng cho 100ml: 
- Năng lượng: 16 kcal 
- Carbohydrat: > 4g 

242 
Tổ yến chưng đường 
phèn Thương Lê 70ml Hũ 750  

Yến sào 
Thương Lê 

Công ty TNHH SX 
TM và DV Queen 

nest Việt Nam 
Việt Nam 

Thành phần:  Nước, đường phèn 8g, yến tươi 7g, 
collagen thủy phân, chất xơ inulin orafti gr, chất 
điều chỉnh độ acid INS (327, 331(iii)), chất ổn định 
INS (401, 407, 415, 466), hương yến tổng hợp. 

243 
Tổ yến chưng yến ăn 
kiêng Thương Lê 
70ml 

Hũ 250  
Yến sào 

Thương Lê 

Công ty TNHH SX 
TM và DV Queen 

nest Việt Nam 
Việt Nam 

Thành phần:  Nước, yến tươi 7g, đường Isomalt 
2.4g, collagen thủy phân, chất xơ inulin orafti gr, 
chất điều chỉnh độ acid INS (327, 331(iii)), chất ổn 
định INS (401, 407, 415, 466), hương yến tổng 
hợp. 

244 
Chậu 3T9 Hokori Việt 
Nhật mã 2522 Cái 700  Việt Nhật 

Công ty TNHH Sản 
xuất nhựa Việt 

Nhật 
Việt Nam 

+ Kích thước: Miệng 39 x Đáy 22,5 x Cao 11,5 
(cm) ± 10% 
+ Chất liệu: nhựa PP 

245 
Chậu trơn 4T Việt 
Nhật mã 2406 

Cái 500  Việt Nhật 
Công ty TNHH Sản 

xuất nhựa Việt 
Nhật 

Việt Nam 
+ Kích thước: Miệng 39 x Đáy 22 x Cao 12 (cm) ± 
10% 
+ Chất liệu: nhựa PP 

246 
Chậu 2T7 Hokori Việt 
Nhật mã 2520 

Cái 500  Việt Nhật 
Công ty TNHH Sản 

xuất nhựa Việt 
Nhật 

Việt Nam 
+ Kích thước: Miệng 27 x Đáy 14,5 x Cao 8 (cm) ± 
10% 
+ Chất liệu: nhựa PP 

247 
Thìa súp phíp Việt 
Nhật mã 2856 

Cái 800  Việt Nhật 
Công ty TNHH Sản 

xuất nhựa Việt 
Nhật 

Việt Nam 
+ Kích thước: Dài 14,5 x Rộng 4 (cm) ± 10% 
+ Chất liệu: nhựa ABS 

248 
Ca tròn có thìa Việt 
Nhật mã 6002 

Cái  2.000  Việt Nhật 
Công ty TNHH Sản 

xuất nhựa Việt 
Nhật 

Việt Nam 
+ Kích thước: Miệng 9 x Đáy 7,3 x Cao 11,2 (cm) 
± 10% 
+ Chất liệu: nhựa PP 
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249 
Ca thái Việt Nhật mã 
6000 

Cái  1.000  Việt Nhật 
Công ty TNHH Sản 

xuất nhựa Việt 
Nhật 

Việt Nam 
 + Kích thước: Miệng 8,5 x Đáy 6 x Cao 10 (cm) ± 
10% 
+ Chất liệu: nhựa PP 

250 
Cốc Hokori 330ml 
Việt Nhật mã 6366 

Cái  2.000  Việt Nhật 
Công ty TNHH Sản 

xuất nhựa Việt 
Nhật 

Việt Nam 
+ Kích thước: Miệng 8 x Đáy 8 x Cao 9,5 (cm) ± 
10% 
+ Chất liệu: nhựa PP 

251 
Bát phíp Việt Nhật mã 
6827 

Cái 300  Việt Nhật 
Công ty TNHH Sản 

xuất nhựa Việt 
Nhật 

Việt Nam 
+ Kích thước: M11,3 x Đ5,5 x C5,8 (cm) ± 10% 
+ Chất liệu: nhựa ABS 

252 
Bô y tế đẹp Việt Nhật 
mã 5413 

Cái 600  Việt Nhật 
Công ty TNHH Sản 

xuất nhựa Việt 
Nhật 

Việt Nam 
+ Kích thước: Dài 39 x Rộng 24 x Cao 11 (cm) ± 
10% 
+ Chất liệu: nhựa PP 

253 
Bô tiểu nam Việt Nhật 
mã 5405 

Cái 600  Việt Nhật 
Công ty TNHH Sản 

xuất nhựa Việt 
Nhật 

Việt Nam 
+ Kích thước: Miệng 6,5 x Đáy 27 x Cao 13 (cm) ± 
10% 
+ Chất liệu: nhựa PP 

254 
Bô tầu to Việt Nhật 
5403 

Cái 300  Việt Nhật 
Công ty TNHH Sản 

xuất nhựa Việt 
Nhật 

Việt Nam 
+ Kích thước: Miệng 24 x Đáy 13 x Cao 17,5 (cm) 
± 10% 
+ Chất liệu: nhựa PP 

255 
Âu nhựa Việt Nhật 
mã 6416 

Cái 100  Việt Nhật 
Công ty TNHH Sản 

xuất nhựa Việt 
Nhật 

Việt Nam 
+ Kích thước: Miệng 17 x Đáy 9,5 x Cao 9,5 (cm) 
± 10% 
+ Chất liệu: nhựa PP 

256 
Bình ủ inox bé Việt 
Nhật mã 4015-1 

Cái   96  Việt Nhật 
Công ty TNHH Sản 

xuất nhựa Việt 
Nhật 

Việt Nam 
+ Kích thước: Miệng 14 x Đáy 14.5 x Cao 18 (cm) 
± 10% 
+ Chất liệu: nhựa PP, inox 

257 
Bình nước Caro Việt 
Nhật mã 0098 Cái   50  Việt Nhật 

Công ty TNHH Sản 
xuất nhựa Việt 

Nhật 
Việt Nam 

+ Kích thước: Miệng 6 x Cao 23 (cm) ± 10% 
+ Thể tích: 750ml 
+ Chất liệu: nhựa PP 

258 
Cặp lồng tầu Việt 
Nhật mã 6451 

Cái   50  Việt Nhật 
Công ty TNHH Sản 

xuất nhựa Việt 
Nhật 

Việt Nam 
+ Kích thước: Miệng 13,5 x Đáy 9 x Cao 14,5 (cm) 
± 10% 
+ Chất liệu: nhựa PP 

259 
Hộp đựng thực phẩm 
vuông bé Hokori Việt 
Nhật mã 6559-1 

Cái   50  Việt Nhật 
Công ty TNHH Sản 

xuất nhựa Việt 
Nhật 

Việt Nam 
+ Kích thước: Dài 16 x Rộng 16 x Cao 10 (cm)  ± 
10% 
+ Chất liệu: nhựa nguyên sinh 

260 
Hộp lạnh bầu Việt 
Nhật mã 6686-3 

Cái 600  Việt Nhật 
Công ty TNHH Sản 

xuất nhựa Việt 
Nhật 

Việt Nam 
+ Kích thước: Dài 17,5 x Rộng 12 x Cao 7,5 (cm) ± 
10% 
+ Chất liệu: nhựa PP 

261 
Hộp đựng thực phẩm 
Việt Nhật Hokori 
6588 

Cái   30  Việt Nhật 
Công ty TNHH Sản 

xuất nhựa Việt 
Nhật 

Việt Nam 
+ Kích thước: Dài 23 x Rộng 14 x Cao 11 cmm ± 
10% 
+ Chất liệu: nhựa PP 

262 
Hộp lạnh tròn Việt 
Nhật mã 6536-2 Cái   50  Việt Nhật 

Công ty TNHH Sản 
xuất nhựa Việt 

Nhật 
Việt Nam 

+ Kích thước: Miệng 15 x Đáy 13,5 x Cao 9,5 (cm) 
± 10% 
+ Chất liệu: nhựa PP 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số 

lượng 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất Nước sản 

xuất Thông số kỹ thuật 

263 
Vắt cam Việt Nhật mã 
6901 

Cái   50  Việt Nhật 
Công ty TNHH Sản 

xuất nhựa Việt 
Nhật 

Việt Nam 
+ Kích thước: Dài 14 x Rộng 8 x Cao 12 (cm) ± 
10% 
+ Chất liệu: nhựa PP 

264 
Bàn chải cước bé Việt 
Nhật mã 5855 

Cái   30  Việt Nhật 
Công ty TNHH Sản 

xuất nhựa Việt 
Nhật 

Việt Nam 
+ Kích thước: Dài 13 x Rộng 5,5 x Cao 7,5 (cm) ± 
10% 
+ Chất liệu: nhựa PP 

265 
Gáo sâu Việt Nhật mã 
6135 

Cái   50  Việt Nhật 
Công ty TNHH Sản 

xuất nhựa Việt 
Nhật 

Việt Nam 
+ Kích thước: Miệng 14.5 x Cao 10.8 (cm) ± 10%, 
dài cán 13 cm ± 10% 
+ Chất liệu: nhựa PP 

266 
Mắc áo Nhật Hokori 
Việt Nhật mã 2831 

Cái  1.000  Việt Nhật 
Công ty TNHH Sản 

xuất nhựa Việt 
Nhật 

Việt Nam 
+ Kích thước: Dài 38 x Rộng 0.7 x Cao 17,5 (cm) ± 
10% 
+ Chất liệu: nhựa PP 

267 
Sữa tươi tiệt trùng 
không đường Mộc 
châu 180ml 

Hộp  3.840  Mộc Châu 
Công ty cổ phần 

giống bò sữa Mộc 
Châu 

Việt Nam 

- Thành phần: Sữa bò tươi, hương sữa tổng hợp. 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 180ml: 
- Năng lượng : 114,6 kcal 
- Chất đạm : 5,4 g 
- Chất béo : 6,6 g 
- Carbohydrat : 8,4 g 

268 
Sữa chua Mộc châu 
có đường 100g Hộp    15.840  Mộc Châu 

Công ty Cổ phần 
giống bò sữa Mộc 

Châu 
Việt Nam 

+ Khối lượng: 100g 
+ Thành phần: Sữa tươi, đường, chất ổn định, 
gelatin thực phẩm 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 100g: 
- Năng lượng: 102,2 kcal 
- Chất béo: 3,4g 
- Chất đạm: 3,1g 
- Carbohydrat: 14,8g 

269 
Sữa tươi có đường 
Mộc Châu 180ml Hộp  4.600  Mộc Châu 

Công ty Cổ phần 
giống bò sữa Mộc 

Châu 
Việt Nam 

+ Thể tích: 180ml 
+ Thành phần: Sữa tươi (96%), đường (3,8%), chất 
ổn định, hương sữa tổng hợp dùng cho thực phẩm.  

270 Bánh gà nướng xốt 
Hồng Kông Kido 55g 

Cái 800  Kido 
Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Tập đoàn 

Kido 
Việt Nam 

+ Thành Phần: Bột mì, xốt Hồng Kông, đường, dầu 
hào, dầu thực vật, bột gia vị gà, chất bảo quản. 
+ Hàm lượng dinh dưỡng trong 100g: 
- Năng lượng: 391 kcal 
- Tổng chất béo: 18,3g 
- Tổng Carbohydrat: 46g 
- Chất đạm: 10,7g 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số 

lượng 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất Nước sản 

xuất Thông số kỹ thuật 

271 
Bánh phô mai 
Castella hương vị Đài 
Loan Kido 40g 

Cái 800  Kido 
Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Tập đoàn 

Kido 
Việt Nam 

+ Thành Phần: Trứng gà, đường, bột mì, sữa, phô 
mai, bơ, dầu thực vật, bột bắp, đường ngô. 
+ Hàm lượng dinh dưỡng trong 100g: 
- Năng lượng: 333 kcal 
- Chất béo: 15,6g 
- Carbohydrat: 40,4g 
- Chất đạm: 7,9g 

272 
Bánh chà bông sốt 
Singapore Kido 55g 

Cái 800  Kido 
Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Tập đoàn 

Kido 
Việt Nam 

+ Thành Phần: Bột mì, xốt Singapore, chà bông, 
shortening, sữa bột, dầu thực vật tinh luyện, đường 
ngô, bột bánh 01, men, muối. 
+ Hàm lượng dinh dưỡng trong 100g: 
- Năng lượng: 394 kcal 
- Tổng chất béo: 20,7g 
- Tổng Carbohydrat: 41,2g 
- Chất đạm: 10,7g 

273 
Kem Merino cutie 
bear sô cô la sữa 64g 

Cái 300  Merino 
Công ty cổ phần 
thực phẩm đông 

lạnh Kido 
Việt Nam 

+ Thành phần: Nước, socola trắng, xiro glucoza, 
đường, sữa bột. 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 100g: 
- Năng lượng: 130 kcal 
- Carbohydrat: 20,2g 
- Chất béo: 4,8g 
- Chất đạm: 1,5g 

274 
Kem ly Merino hương 
vani dâu 53g 

Ly 480  Merino 
Công ty cổ phần 
thực phẩm đông 

lạnh Kido 
Việt Nam 

+ Thành phần: Nước, đường, sữa bột., dầu thực vật, 
xi rô glucoza. 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 100g: 
- Năng lượng: 130 kcal 
- Carbohydrat: 19,1g 
- Chất béo: 5,1g 
- Chất đạm: 2,1g 

275 
Kem Merino X plus 
đậu đỏ lõi xốt 60g 

Cái 450  Merino 
Công ty cổ phần 
thực phẩm đông 

lạnh Kido 
Việt Nam 

+ Thành phần: Nước, đậu đỏ, xiro glucoza, socola 
trắng, đường, sữa bột, gạo lứt rang, bột đậu xanh. 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 100g: 
- Năng lượng: 179 kcal 
- Carbohydrat: 22,9g 
- Chất béo: 9g 
- Chất đạm: 1,8g 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số 

lượng 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất Nước sản 

xuất Thông số kỹ thuật 

276 
Kem Merino X plus 
đậu xanh lõi xốt 60g 

Cái 450  Merino 
Công ty cổ phần 
thực phẩm đông 

lạnh Kido 
Việt Nam 

+ Thành phần: Nước, đậu xanh xay nhuyễn, xiro 
glucoza, socola trắng, đường, sữa bột,nước cốt dừa, 
lúa mạch. 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 100g: 
- Năng lượng: 181 kcal 
- Carbohydrat: 20,8g 
- Chất béo: 10g 
- Chất đạm: 2g 

277 
Kem ốc quế Celnao 
dâu hương vani 66g 

Cái 400  Celano 
Công ty cổ phần 
thực phẩm đông 

lạnh Kido 
Việt Nam 

+ Thành phần: Nước, đường, bột mì, sô cô la sữa , 
sữa bột, xiro glucoza, bột dâu, hương liệu tổng hợp. 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 100g: 
- Năng lượng: 209 kcal 
- Carbohydrat: 30,6g 
- Chất béo: 8,5g 
- Chất đạm: 2,6g 

278 
Kem cao cấp Celano 
Passion sữa tươi trân 
châu đường đen 65g 

Cái 360  Celano 
Công ty cổ phần 
thực phẩm đông 

lạnh Kido 
Việt Nam 

+ Thành phần: Nước, thạch trân châu konjac, sữa 
tươi, xirô đường nâu, kem béo thực vật, đường, sữa 
bột., dầu thực vật 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 100g: 
- Năng lượng: 94 kcal 
- Carbohydrat: 14g 
- Chất béo: 4g 
- Chất đạm: 0,5g 

279 
Kem bánh cá Celano 
hương vani đậu đỏ 
70g 

Cái 360  Celano 
Công ty cổ phần 
thực phẩm đông 

lạnh Kido 
Việt Nam 

+ Thành phàn: Nước, đậu đỏ, xi rô glucoza, xiro 
bắp, nước cốt dừa, đường, sữa bột, dầu thực vật. 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 100g: 
- Năng lượng: 163 kcal 
- Carbohydrat: 27,8g 
- Chất béo: 5,1g 
- Chất đạm: 1,6g 

280 
Kem bánh cá Celano 
trà sữa trân châu 70g 

Cái 360  Celano 
Công ty cổ phần 
thực phẩm đông 

lạnh Kido 
Việt Nam 

+ Thành phần: Nước, thạch trân châu konjac, xi rô 
glucoza, đường, sữa bột, dầu thực vật. 
+ Giá trị dinh dưỡng trong 100g: 
- Năng lượng: 165 kcal 
- Carbohydrat: 29,7g 
- Chất béo: 4,6g 
- Chất đạm: 1,2g 



STT Tên hàng hóa ĐVT 
 Số 

lượng 
Nhãn hiệu Hãng sản xuất Nước sản 

xuất Thông số kỹ thuật 

281 
Kem ốc quế Celano 
Socola hương vani 
66g 

Cái 300  Celano 
Công ty cổ phần 
thực phẩm đông 

lạnh Kido 
Việt Nam 

+ Khối lượng: 66g 
+ Thành phần: Nước, socola sữa, đường, bột mì, 
dầu thực vật, sữa bột, xiro glucoza, đậu phộng rang, 
bột ca cao, hương liệu tổng hợp 



PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ 

Công ty:…………………………………………………………………………..……….. 
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………. 
Mã số thuế: ………………………………………………………………………………… 
Tel: ……………………………. Mobile: ………………………………………………… 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình 
 Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, chúng tôi..............[ghi tên Công ty] báo giá cho hàng 

hóa như sau:  
1. Báo giá cho hàng hóa, dịch vụ: 

STT 
STT theo 

YCBG 
Tên  

hàng hóa 
Nhãn 
hiệu 

Hãng 
sản xuất 

Nước 
sản xuất 

Thông số 
kỹ thuật 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

Đơn giá 
(có VAT) 

Thành tiền 
(có VAT) 

Ghi chú 

1                   

2                

3                

n                   

Tổng cộng   

Số tiền bằng chữ:…… 

2. Giá trên đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển. 
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày, kể từ ngày 16 tháng 06 năm 2026. 

 
  



Chúng tôi cam kết: 
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 
định của pháp luật về doanh nghiệp; 

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm 
việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá, không nâng khống giá; 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin trên. 
 ………., ngày …. tháng …….. năm … 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp (2) 

(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu (nếu có)) 

 
 

        

     

        

 
 
 
 
 
 
Ghi chú: 

(1)  Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. 

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu 

(nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham đại diện hợp pháp 

của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.  


